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(Kèm theo Tài liệu đặc tả kết nối kỹ thuật phối hợp thu NSNN và TTSPĐT giữa KBNN và Ngân hàng thương mại)
ĐẶC TẢ CẤU TRÚC GÓI TIN TRAO ĐỔI

1. [bookmark: _Toc75877209][bookmark: _Toc75877306]Danh sách các loại giao dịch trong hệ thống 

	STT
	Loại gói tin
	Mã gói tin
	Ghi chú

	
	VND
	
	

	1. 
	Chứng từ thu NSNN
	063
	Là mẫu điện thể hiện một giao dịch chứng từ thu NSNN do NHTM lập và gửi KBNN

	2. 
	Bảng kê BLT và chứng từ gom từ BLT
	055
	Là mẫu điện thể hiện danh sách các giao dịch thu phạt, thu phí, lệ phí bằng biên lai thu (BLT) tại các NHTM và 01 chứng từ được tổng hợp từ các BLT có cùng Cơ quan ra quyết định/Cơ quan thu phí, lệ phí và Loại hình thu phạt/Mã phí, lệ phí

	3. 
	Bảng kê đối chiếu giao dịch thu NSNN
	064
	Là mẫu điện thể hiện Bảng kê đối chiếu cuối ngày do NHTM lập gửi đơn vị KBNN nhằm đối chiếu truyền nhận dữ liệu thu NSNN, tra soát gắn với chứng từ giữa đơn vị KBNN và NHTM đối với các phát sinh thu trên tài khoản chuyên thu của đơn vị KBNN mở tại NHTM.

	4. 
	Kết quả đối chiếu giao dịch thu NSNN
	065
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu đối với điện 064.

	5. 
	Điện tra soát hỏi gắn với chứng từ thu NSNN
	195
	Là mẫu điện thể hiện một giao dịch tra soát thông tin giữa KBNN và NHTM đối với một chứng từ thu NSNN

	6. 
	Điện trả lời tra soát gắn với chứng từ thu NSNN
	196
	Là mẫu điện thể hiện một giao dịch trả lời tra soát thông tin giữa KBNN và NHTM đối với một chứng từ thu NSNN

	7. 
	Tra soát tự do trên hệ thống thu NSNN
	199
	Là mẫu điện thể hiện một giao dịch tra soát tự do giữa KBNN và NHTM

	8. 
	Điện báo nợ
	900
	Là mẫu điện do NHTM lập nhằm báo Nợ cho KBNN đối với các giao dịch: 
- Giao dịch quyết toán thu từ tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán của đơn vị KBNN tại NHTM về tài khoản chuyên thu tổng hợp của KBNN tại HỘI SỞ CHÍNH NHTM (Lệnh quyết toán thu - loại 01, 03).
- Giao dịch kết chuyển số dư cuối ngày từ tài khoản chuyên thu tổng hợp, thanh toán tổng hợp của KBNN tại HỘI SỞ CHÍNH NHTM về tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN tại NHNN (Lệnh báo Nợ kết chuyển số dư - loại 07).

	9. 
	Điện báo có
	910
	Là mẫu điện do NHTM lập nhằm báo Có cho KBNN đối với giao dịch:
- Giao dịch trả lãi vào tài khoản chuyên thu tổng hợp, thanh toán tổng hợp của KBNN, tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán của đơn vị KBNN định kỳ hàng tháng (Lệnh trả lãi – loại 02)

	10. 
	Điện đề nghị quyết toán
	066
	Là mẫu điện đề nghị quyết toán do đơn vị KBNN lập và gửi NHTM để NHTM làm căn cứ quyết toán số dư từ tài khoản chuyên thu, thanh toán của đơn vị KBNN về tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN

	11. 
	Điện sao kê tài khoản
	950
	Là mẫu điện sao kê tài khoản do NHTM lập hàng ngày gửi  KBNN, phản ánh số dư đầu ngày, chi tiết toàn bộ các giao dịch được NHTM hạch toán trong ngày và số dư cuối ngày tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán của đơn vị KBNN, tài khoản chuyên thu tổng hợp, thanh toán tổng hợp của KBNN mở tại NHTM

	12. 
	Bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc
	068
	Là mẫu điện do NHTM lập hàng ngày gửi KBNN nhằm đối chiếu việc truyền nhận dữ liệu quyết toán giữa KBNN và NHTM đối với các phát sinh trên tài khoản chuyên thu tổng hợp, thanh toán tổng hợp của KBNN mở tại NHTM.

	13. 
	Kết quả đối chiếu bảng kê quyết toán toàn quốc
	069
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu đối với điện MT068.

	14. 
	Bảng kê đối chiếu phí tổng hợp bằng VNĐ
	174
	Là mẫu điện do NHTM lập gửi đơn vị KBNN thể hiện Bảng kê tính phí tổng hợp bằng VNĐ hoặc Bảng kê tính phí tổng hợp bằng VNĐ có thông tin điều chỉnh  nhằm đối chiếu số phí được tính trên số liệu của đơn vị KBNN với bảng kê phí  do NHTM gửi

	15. 
	Bảng kê đối chiếu phí chi tiết bằng VNĐ
	175
	Là mẫu điện do NHTM lập gửi đơn vị KBNN thể hiện Bảng kê tính phí chi tiết bằng VNĐ, bao gồm thông tin tính phí chi tiết cho các ngày được phản hồi chênh lệch khi đối chiếu bảng kê phí tổng hợp bằng VNĐ

	16. 
	Phản hồi Bảng kê đối chiếu phí tổng hợp bằng VNĐ
	176
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu Bảng kê tính phí tổng hợp bằng VNĐ (174)

	17. 
	Phản hồi Bảng kê đối chiếu phí chi tiết bằng VNĐ
	177
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu Bảng kê tính phí chi tiết bằng VNĐ (175)

	18. 
	Phản hồi Bảng kê đối chiếu phí tổng hợp bằng VNĐ (đã  điều chỉnh phí)
	178
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu Bảng kê tính phí tổng hợp bằng VNĐ có thông tin điều chỉnh (174)

	19. 
	Bảng kê đối chiếu lãi 
	070
	Là mẫu điện do NHTM lập gửi đơn vị KBNN thể hiện  Bảng kê tính lãi nhằm đối chiếu lãi được tính trên số dư mỗi ngày trong tháng được thể hiện tại các sổ chi tiết mà NHTM gửi KBNN hàng ngày với bảng kê tính lãi  do NHTM gửi

	20. 
	Phản hồi Bảng kê đối chiếu lãi 
	179
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu Bảng kê tính lãi (070)

	21. 
	Truy vấn số dư online
	071
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm truy vấn số dư trên tài khoản chuyên thu tổng hợp mở tại NHTM

	22. 
	Kết quả truy vấn số dư
	072
	Là mẫu điện NHTM trả lời điện truy vấn số dư online 

	23. 
	Điện phản hồi giao dịch truyền nhận
	099
	

	24. 
	Lệnh thanh toán TTSPĐT
	103
	Là mẫu điện sử dụng để thực hiện một giao dịch thanh toán trong TTSPĐT giữa KBNN và NHTM (Mẫu 01-TTSPĐT)

	25. 
	Bảng kê đối chiếu TTSPĐT
	064
	Là loại điện do NHTM lập hàng ngày gửi KBNN nhằm đối chiếu việc truyền nhận dữ liệu giữa KBNN và NHTM đối với các phát sinh trên tài khoản thanh toán.

	26. 
	Phản hồi kết quả đối chiếu TTSPĐT
	065
	Là loại điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu  phát sinh trên tài khoản thanh toán

	27. 
	Tra soát gắn với Lệnh thanh toán
	195
	Là mẫu điện dùng để tra soát liên quan đến điện chuyển tiền  qua TTSPĐT giữa KBNN và NHTM (Mẫu 02-TTSPĐT).

	28. 
	Trả lời tra soát gắn với Lệnh thanh toán
	196
	Là mẫu điện dùng để trả lời tra soát qua TTSPĐT giữa KBNN và– NHTM (Mẫu 03-TTSPĐT).

	29. 
	Tra soát tự do trên TTSPĐT
	199
	Là mẫu điện tự do dùng để trao đổi thông tin qua TTSPĐT giữa KBNN  và– NHTM (Mẫu 04-TTSPĐT).

	30. 
	Điện đề nghị kéo dài thời gian giao dịch
	299
	Là loại điện do KBNN/NHTM lập gửi NHTM/KBNN nhằm đề nghị kéo dài thời gian giao dịch (nới giờ “cut off time”) TTSPĐT giữa KBNN – NHTM cho từng đơn vị hoặc cho toàn hệ thống KBNN (Mẫu 12 –TTSPĐT).
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	31
	Chứng từ thu NSNN bằng ngoại tệ

	083
	Là mẫu điện thể hiện một giao dịch chứng từ thu NSNN bằng ngoại tệ do NHTM lập và gửi KBNN

	32
	Bảng kê đối chiếu thu NSNN bằng ngoại tệ
	084
	Là mẫu điện thể hiện Bảng kê đối chiếu ngoại tệ cuối ngày do NHTM lập gửi đơn vị KBNN nhằm đối chiếu truyền nhận dữ liệu thu NSNN, tra soát gắn với chứng từ giữa đơn vị KBNN và NHTM đối với các phát sinh thu trên tài khoản ngoại tệ của đơn vị KBNN mở tại NHTM.

	33
	Kết quả đối chiếu giao dịch thu NSNN
	085
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu đối với điện 084.

	34
	Bảng kê đối chiếu TTSPĐT bằng ngoại tệ
	084
	Là mẫu điện thể hiện Bảng kê đối chiếu ngoại tệ cuối ngày do NHTM lập gửi đơn vị KBNN nhằm đối chiếu truyền nhận dữ liệu thu NSNN, tra soát gắn với chứng từ giữa đơn vị KBNN và NHTM đối với các phát sinh thu trên tài khoản ngoại tệ của đơn vị KBNN mở tại NHTM.

	35
	Phản hồi kết quả đối chiếu TTSPĐT

	085
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu đối với điện 084.

	36
	Đề nghị quyết toán ngoại tệ

	086
	Là mẫu điện đề nghị quyết toán do đơn vị KBNN lập và gửi NHTM để NHTM làm căn cứ quyết toán số dư từ tài khoản ngoại tệ của đơn vị KBNN về tài khoản tổng hợp của KBNN

	37
	Bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc

	088
	Là mẫu điện do NHTM lập hàng ngày gửi KBNN nhằm đối chiếu việc truyền nhận dữ liệu quyết toán giữa KBNN và NHTM đối với các phát sinh trên tài khoản chuyên thu tổng hợp, thanh toán tổng hợp bằng ngoại tệ của KBNN mở tại NHTM.

	38
	Phản hồi bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc
	089
	Là mẫu điện do KBNN gửi NHTM nhằm phản hồi kết quả đối chiếu đối với điện MT088.
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2. Cấu trúc điện trao đổi
Cấu trúc của bất kỳ message trao đổi đều được cấu thành như sau:

[image: ]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DATA>
<HEADER> 
Nội dung header 
</HEADER>
<BODY>
Nội dung body 
</BODY>
 <SIGNATURE>
Nội dung chữ ký
</SIGNATURE>
</DATA>
	Một gói tin gồm 3 phần, HEADER, BODY và Signature trong đó:
	– HEADER: Chứa các thông tin chung của gói tin, phục vụ cho việc lưu vết gói tin, tìm kiếm đường đi tiếp theo. Các thông tin bao gồm định danh gói tin, nơi gửi, nơi nhận, số bản ghi trao đổi, thời gian gửi, ... Tất cả các gói tin đều có chung cấu trúc header, thông tin chi tiết được mô tả ở phần sau.
	– BODY: Chứa các thông tin chi tiết của từng loại dữ liệu trao đổi. Trong một message chứa 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu. Mỗi loại gói tin sẽ có cấu trúc khác nhau, thông tin chi tiết được miêu tả ở phần sau.
	– SIGNATURE: Đây là phần chứa các thông tin chữ ký số của từng loại dữ liệu trao đổi.
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3. Cấu trúc Header

	[bookmark: RANGE!A1]Tên thẻ
	Loại
	Độ dài
	Diễn giải
	Ràng buộc
	Chú thích

	<HEADER>

	<VERSION>
	STRING
	3
	Phiên bản
	Bắt buộc
	1.0

	<SENDER_CODE>
	STRING
	12
	Mã ứng dụng gửi.
	Bắt buộc
	 

	<SENDER_NAME>
	STRING
	200
	Tên ứng dụng gửi
	Tùy chọn
	 

	<RECEIVER_CODE>
	STRING
	12
	Mã ứng dụng nhận
	Bắt buộc
	 

	<RECEIVER_NAME>
	STRING
	200
	Tên ứng dụng nhận
	Tùy chọn
	 

	<TRAN_CODE>
	STRING
	5
	Mã loại gói tin
	Bắt buộc
	

	<MSG_ID>
	STRING
	20
	Mã của gói tin
	Bắt buộc
	SENDER_CODE + số tự tăng (ứng dụng gửi cung cấp).

	<MSG_REFID>
	STRING
	20
	Mã tham chiếu đến gói tin gửi ban đầu
	Tùy chọn
	Có giá trị khi là gói tin phản hồi hoặc trả lời.

	<SEND_DATE>
	DATETIME
	 
	Thời gian gửi
	Bắt buộc
	Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss

	<ORIGINAL_CODE>
	STRING
	10
	Mã nơi gửi
	Tùy chọn
	

	<ORIGINAL_NAME>
	STRING
	100
	Tên nơi gửi
	Tùy chọn
	 

	<ORIGINAL_DATE>
	DATETIME
	 
	Thời gian tạo gói tin tại đầu gửi
	Tùy chọn
	Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss

	<TRAN_NUM>
	NUMBER
	5
	Số lượng bản ghi dữ liệu trong gói
	Tùy chọn
	

	<ERROR_CODE>
	NUMBER
	2
	Mã lỗi truyền tin nếu có
	Tùy chọn
	Có giá trị khi là gói tin phản hồi

	<ERROR_DESC>
	STRING
	200
	Mô tả lỗi truyền tin
	Tùy chọn
	

	<SPARE1>
	STRING
	 
	Dự phòng
	 
	 

	<SPARE2>
	STRING
	 
	Dự phòng
	 
	 

	<SPARE3>
	STRING
	 
	Dự phòng
	 
	 

	</HEADER>






Danh mục các mã ứng dụng trao đổi giữa KBNN và NHTM

	Mã ứng dụng
	Tên ứng dụng

	TCS_KBA
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN

	TCS_NHTM
	Hệ thống thu NSNN của NHTM 

	TTSP_KBA
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	TTSP_NHTM
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 
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4. Cấu trúc của BODY
[bookmark: _Toc75877213][bookmark: _Toc75877310]CHUẨN VND
4.1. Chứng từ thu NSNN (063)
4.1.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng tạo điện chứng từ thu NSNN (063) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.1.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của NHTM

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN



4.1.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<SEND_BANK>
	STRING (8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING (8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<MT_ID>
	STRING (16)
	Bắt buộc
	Mã của bảng kê đối chiếu, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng gửi
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với gói chứng từ thu NSNN bằng VND là 063
+ 8 ký tự cuối: SỐ THỨ TỰ tăng dần

	<CTU_HDR>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SO_THAM_CHIEU>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	Số tham chiếu, mã định danh cho chứng từ
Mặc định truyền giá trị trống

	<SHKB>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY 

	<MA_NV>
	STRING (20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER (5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ
Được sinh theo mã nhân viên trong 1 ngày

	<MA_DTHU>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ
Mã điểm thu được KBNN quy định theo từng hệ thống NHTM

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ phát sinh tại NHTM
Định dạng DD-MM-YYYY 

	<KYHIEU_CT>
	STRING (10)
	Bắt buộc
	Ký hiệu chứng từ bao gồm:
+ 3 ký tự đầu tên viết tắt của tỉnh
+ 2 số cuối của SHKB
+ 2 ký tự mã điểm thu
+ 2 số cuối của năm
VD: HCM110120
NHTM thực hiện thay đổi lại ký hiệu chứng từ vào ngày đầu năm mới 0h00 ngày 01/01/YYYY.

	<SO_CT>
	STRING (7)
	Bắt buộc
	Số chứng từ tự tăng.
NHTM thực hiện tăng lại số thứ tự từ 1 vào ngày đầu năm mới 0h00 ngày 01/01/YYYY.

	<TK_NO>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Tài khoản nợ của chứng từ

	<TK_CO>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Tài khoản có của chứng từ

	<MA_NNTHUE>
	STRING (14)
	Bắt buộc
	Mã số thuế của người nộp thuế
Định dạng gồm 10 và 14 ký tự (tính cả dấu '-')
Trường hợp không xác định được nhập mã đặc biệt: 0106680443

	<TEN_NNTHUE>
	STRING (200)
	Bắt buộc
	Tên người nộp thuế

	<DC_NNTHUE>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Địa chỉ người nộp thuế

	<MA_NNTIEN>
	STRING (15)
	Tùy chọn
	Mã người nộp tiền

	<TEN_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên người nộp tiền

	<DC_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Địa chỉ người nộp tiền

	<NGAY_NNTIEN>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày nộp tiền. Đây chính là ngày cơ quan quản lý thu thuế xác định căn cứ phạt chậm nộp
Định dạng DD-MM-YYYY

	<CQ_QD>
	STRING (50)
	Tùy chọn
	Cơ quan ra quyết định

	<MA_LTHUE>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã loại thuế của chứng từ. Bao gồm các giá trị:
+01: Khoản thu do cơ quan Thuế quản lý 
+ 02: Thu phí, lệ phí bộ ngành
+ 03: Khoản thu do cơ quan khác quản lý 
+ 04: Khoản thu do cơ quan Hải quan quản lý

	<MA_CQTHU>
	NUMBER (7)
	Bắt buộc
	Mã cơ quan quản lý khoản thu

	<MA_DBHC>
	STRING (5)
	Bắt buộc
	Mã địa bàn hành chính của chứng từ

	<MA_DVSDNS>
	STRING (20)
	Tùy chọn
	Mã đơn vị sử dụng ngân sách
Mặc định bằng mã cơ quan thu

	<SO_BK>
	STRING (20)
	Tùy chọn
	Số bảng kê

	<NGAY_BK>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày bảng kê
Định dạng DD-MM-YYYY

	<TK_KH_NH>
	STRING (28)
	Bắt buộc
	Tài khoản khách hàng mở tại ngân hàng.
Sử dụng trường này để đánh dấu là thu tiền mặt hay chuyển khoản. 
- Nếu là thu tiền mặt tại quầy của NH thì để giá trị là “TM”
- Nếu là thu chuyển khoản thì giá trị sẽ ghép "CK" và tài khoản khách hàng mở tại Ngân hàng, ví dụ: CK_47110003668668.

	<NGAY_KH_NH>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày khách hàng ngân hàng
Định dạng DD-MM-YYYY

	<TEN_KH_NHAN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên khách hàng nhận

	<TK_KH_NHAN>
	STRING (50)
	Tùy chọn
	Tài khoản khách hàng nhận

	<DIACHI_KH_NHAN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Địa chỉ khách hàng nhận

	<MA_NH_A>
	STRING (8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản NGƯỜI NỘP THUẾ

	<MA_NH_B>
	STRING (8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản KBNN

	<MA_NT>
	STRING (3)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ
Chuyên thu Việt Nam đồng có giá trị là VND

	<TY_GIA>
	NUMBER (10.2)
	Bắt buộc
	Tỷ giá ngoại tệ
Chuyên thu Việt Nam đồng có giá trị là VND 1

	<TTIEN>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Tổng tiền VND của chứng từ

	<TTIEN_NT>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Tổng tiền ngoại tệ của chứng từ

	<TRANG_THAI>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Trạng thái của chứng từ
00: Thành công

	<DIEN_GIAI>
	STRING (300)
	Tùy chọn
	Diễn giải về chứng từ

	<MA_KHTK>
	STRING (5)
	Tùy chọn
	Mã Chương trình mục tiêu  của chứng từ, truyền vào khi khoản thu là của cơ quan kiểm toán
Mặc định là "0"

	<MA_HQ>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Mã hải quan trên tờ khai truyền sang

	<MA_HQ_PH>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Mã hải quan phát hành trên tờ khai truyền sang

	<CTU_BLT>
	NUMBER (1)
	Bắt buộc
	Mặc định giá trị là 0

	<TG_KY>
	DATETIME
	Bắt buộc
	- Thông tin thời gian chứng từ hạch toán tiền vào tài khoản của KBNN.
- Làm căn cứ để đối chiếu
- Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_HDR>

	<CTU_DTL>

	</ROW>
	 
	 
	 

	<MA_GD>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	Dự phòng cho ID khoản thu
Mặc định truyền giá trị trống

	<ID>
	NUMBER (10)
	Bắt buộc
	Số thứ tự dòng chi tiết của chứng từ

	<SHKB>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY

	<MA_NV>
	STRING (20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER (5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ
Được sinh theo mã nhân viên trong 1 ngày

	<MA_DTHU>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ
Mã điểm thu được KBNN quy định theo từng hệ thống NH

	<MA_QUY>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã quỹ của chứng từ
Mặc định là 01

	<STT_TK>
	NUMBER (10)
	Tùy chọn
	Số thứ tự tờ khai Hải quan. 
Các dòng chi tiết có số tờ khai và năm đăng ký khác nhau thì đánh số khác nhau

	<SO_TK>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	- Bao gồm thông tin:
+Loại thuế 01 và 03: Số tờ khai/số quyết định/số thông báo. Trường hợp có truyền số tờ khai/quyết định/thông báo thì phải truyền ngày ở thẻ NAM_DK tương ứng
+Loại thuế 04: Số tờ khai Hải quan (tối đa 15 ký tự). Bắt buộc phải có thông tin đối với loại thuế 04 

	<NAM_DK>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Bao gồm thông tin:
1. Đối với loại thuế 01 và 03 có các trường hợp:
.- Là: Ngày tờ khai/Ngày quyết định/Ngày thông báo trong trường hợp thu theo tờ khai, thông báo, quyết định. Định dạng: DD/MM/YYYY. Và phải có thông tin ở thẻ SO_TK.
- Là: Kỳ thuế trong trường hợp thu theo Kỳ thuế. Trường hợp thu theo Kỳ thuế thì SO_TK để trống. Gồm các định dạng kỳ thuế:
+ Theo tháng: 00/MM/YYYY
+ Quý: 00/Qx/YYYY
+ Kỳ: 00/Kx/YYYY
+ Năm: 00/CN/YYYY
+ QT năm: 00/QT/YYYY
2. Đối với Loại thuế 04 là Ngày tờ khai. Định dạng DD/MM/YYYY

	<SAC_THUE>
	STRING (2)
	Tùy chọn
	Mã sắc thuế của cơ quan Hải quan
gồm 1 trong các giá trị
VA: VAT
KH: Khác
MT: Bảo vệ môi trường
XK: Xuất khẩu
NK: Nhập khẩu
TD: Tiêu thụ đặc biệt
TV: Tự vệ chống bán phá giá
PH: Phạt

	<MA_CHUONG>
	STRING (3)
	Tùy chọn
	Mã chương của chứng từ

	<MA_NDKT>
	STRING (4)
	Tùy chọn
	Mã tiểu mục của chứng từ

	<NOI_DUNG>
	STRING (300)
	Tùy chọn
	Tên tiểu mục; Số thông báo, Số khung, số máy đối với thuế trước bạ được truyền vào Nội dung khoản nộp

	<SOTIEN>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền VND của dòng chi tiết

	<SOTIEN_NT>
	NUMBER (20.2)
	Tùy chọn
	Số tiền ngoại tệ của dòng chi tiết

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_DTL>



4.1.4 Quy định về ký hiệu chứng từ
Ký hiệu chứng từ đảm bảo duy nhất cho một đơn vị KBNN mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng theo quy tắc sau:
- 2 ký tự đầu: 2 ký tự cuối của năm chứng từ 
- 3 ký tự tiếp theo: mã 3 số của hệ thống ngân hàng (Ví dụ: Vietcombank là 203) 
- 2 ký tự tiếp theo: số hiệu KBNN khu vực (từ ‘01’ đến ‘20’, Ban Giao dịch sử dụng ký tự 'GD') 
- 2 ký tự tiếp theo: số hiệu phòng giao dịch KBNN (Sở giao dịch KBNN, KBNN khu vực - Phòng kế toán hoặc tên chỉ có KBNN Khu vực sử dụng ký tự 'TS', KBNN khu vực - Phòng nghiệp vụ 2 (nếu có) sử dụng ký tự '00'; Các phòng giao dịch sử dụng từ '01' đến '99' theo đúng số thứ tự trong tên của phòng giao dịch KBNN) 
- 1 ký tự tiếp theo (ký tự cuối): ký tự dự phòng, theo thứ tự bảng chữ cái Latin viết hoa, bắt đầu bằng chữ cái A. 
+ Trong trường hợp sử dụng hết số chứng từ của ký tự A, ký tự tiếp theo trong bảng chữ cái được sử dụng (B, C, D, …).
+ Trường hợp 2 chi nhánh cùng hệ thống NHTM thu cho 1 KBNN thì có thể sử dụng chung ký hiệu chứng từ và số tự tăng để không trùng trong 01 KBNN; hoặc có thể sử dụng riêng thì dùng ký tự dự phòng này để phân biệt.
Ví dụ với NHTM Vietcombank thu hộ cho KBNN khu vực I, ký hiệu chứng từ như sau: 2520301TSA
- Số chứng từ đánh tự tăng từ số 0000001.
4.2. [bookmark: _Toc75877214][bookmark: _Toc75877311]Bảng kê BLT và Chứng từ gom từ BLT (055)
4.2.1 Quy trình xử lí
	- NHTM thực hiện thu phạt, thu phí, lệ phí bằng BLT. Cuối ngày các BLT có cùng Cơ quan ra quyết định/Cơ quan thu phí, lệ phí và Loại hình thu phạt/Mã phí, lệ phí được tổng hợp thành 01 chứng từ, số tiền của chứng từ được tổng hợp bằng tổng số tiền được gom từ các BLT.
	Đối với các BLT có số tiền phạt chậm nộp thì khi tổng hợp chứng từ, số tiền thu phạt, thu phí, lệ phí sẽ được tách thành 1 dòng chi tiết; số tiền phạt chậm nộp của các BLT được tách riêng thành 1 dòng chi tiết của chứng từ được tổng hợp từ BLT.
	- Ngân hàng tạo điện Bảng kê biên lai và chứng từ gom từ BLT (055) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.2.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN



4.2.3 Mô tả chi tiết
Mỗi một giao dịch 055 bao gồm 01 chứng từ gom từ BLT (CTU_HDR và CTU_DTL) và danh sách các BLT gom thành chứng từ thu có cùng Cơ quan ra quyết định/Cơ quan thu phí, lệ phí và Loại hình thu phạt/Mã phí, lệ phí.

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	ID của bảng kê đối chiếu, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng gửi
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với gói chứng từ BLT là 055
+ 8 ký tự cuối: STT tăng dần

	<CTU_HDR> của 01 chứng từ

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SO_THAM_CHIEU>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	Số tham chiếu, mã định danh cho chứng từ
Mặc định truyền giá trị null

	<SHKB>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY 

	<MA_NV>
	STRING (20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER (5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ
Được sinh theo mã nhân viên trong 1 ngày

	<MA_DTHU>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ
Mã điểm thu được KBNN quy định theo từng hệ thống NHTM

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ phát sinh tại đầu Ngân hàng
Định dạng DD-MM-YYYY 

	<KYHIEU_CT>
	STRING (12)
	Bắt buộc
	Ký hiệu chứng từ
NHTM thực hiện thay đổi lại ký hiệu chứng từ vào ngày đầu năm mới 0h00 ngày 01/01/YYYY.

	<SO_CT>
	STRING (7)
	Bắt buộc
	Số chứng từ
NHTM thực hiện tăng lại số thứ tự từ 0000001 vào ngày đầu năm mới 0h00 ngày 01/01/YYYY.

	<TK_NO>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Tài khoản nợ của chứng từ

	<TK_CO>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Tài khoản có của chứng từ

	<MA_NNTHUE>
	STRING (14)
	Bắt buộc
	Mặc định giá trị 0106680443

	<TEN_NNTHUE>
	STRING (200)
	Bắt buộc
	Tên của nhân viên gom chứng từ

	<DC_NNTHUE>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Có thể để trống

	<MA_NNTIEN>
	STRING (15)
	Tùy chọn
	Có thể để trống

	<TEN_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên của nhân viên gom chứng từ

	<DC_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Có thể để trống

	<NGAY_NNTIEN>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày gom BLT thành chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY

	<CQ_QD>
	STRING (15)
	Tùy chọn
	Cơ quan ra quyết định

	<MA_LTHUE>
	STRING
	Bắt buộc
	Mặc định giá trị là 03: Khoản thu do cơ quan khác quản lý

	<MA_CQTHU>
	NUMBER (7)
	Bắt buộc
	Mã cơ quan quản lý khoản thu

	<MA_DBHC>
	STRING (5)
	Bắt buộc
	Mã địa bàn hành chính của chứng từ

	<MA_DVSDNS>
	STRING (20)
	Tùy chọn
	Mã ĐVSDNS
Mặc định bằng mã cơ quan thu

	<SO_BK>
	STRING (20)
	Tùy chọn
	Số bảng kê

	<NGAY_BK>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày bảng kê
Định dạng DD-MM-YYYY

	<MA_NH_A>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người nộp thuế

	<MA_NH_B>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản KBNN

	<MA_NT>
	STRING (3)
	Bắt buộc
	VND

	<TY_GIA>
	NUMBER (10.2)
	Bắt buộc
	Tỷ giá 1

	<TTIEN>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Tổng tiền VND của chứng từ

	<TTIEN_NT>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Tổng tiền ngoại tệ của chứng từ

	<TRANG_THAI>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Trạng thái của chứng từ
00: Thành công

	<DIEN_GIAI>
	STRING (300)
	Tùy chọn
	Diễn giải về chứng từ

	<MA_KHTK>
	STRING (5)
	Tùy chọn
	Mã Chương trình mục tiêu  của chứng từ, truyền vào khi khoản thu là của cơ quan kiểm toán
Mặc định là "0"

	<TG_KY>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Thông tin thời gian ký chứng từ hạch toán tiền vào tài khoản của KBNN.
Làm căn cứ để đối chiếu
Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_HDR>

	<CTU_DTL>: Dòng chi tiết của chứng từ

	</ROW>
	 
	 
	 

	<MA_GD>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	Dự phòng cho ID khoản thu
Mặc định truyền giá trị trống

	<ID>
	NUMBER (10)
	Bắt buộc
	Số thứ tự dòng chi tiết của chứng từ

	<SHKB>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY

	<MA_NV>
	STRING (20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER (5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ
Được sinh theo mã nhân viên trong 1 ngày

	<MA_DTHU>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ

	<MA_QUY>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã quỹ của chứng từ
Mặc định là 01

	<MA_CHUONG>
	STRING (3)
	Tùy chọn
	Mã chương của chứng từ

	<MA_NDKT>
	STRING (4)
	Tùy chọn
	Mã tiểu mục của chứng từ

	<NOI_DUNG>
	STRING (300)
	Tùy chọn
	Tên tiểu mục

	<SOTIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền VND của dòng chi tiết

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_DTL>

	<CTBL>: Danh sách các BLT có cùng Mã cơ quan quyết định và loại hình thu

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SHKB>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<TEN_KB>
	STRING (200)
	Bắt buộc
	Tên kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY

	<MA_NV>
	STRING (20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập biên lai

	<TEN_NV>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Tên nhân viên lập biên lai

	<SO_BT>
	NUMBER (5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của biên lai

	<MA_DTHU>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ
Mã điểm thu được KBNN quy định theo từng hệ thống NHTM

	<TEN_DTHU>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên chi nhánh ngân hàng tương ứng

	<NGAY_BL>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày lập biên lai
Định dạng DD-MM-YYYY

	<KYHIEU_BL>
	STRING (10)
	Bắt buộc
	Ký hiệu biên lai bao gồm:
+ 3 ký tự đầu tên viết tắt của tỉnh
+ 2 số cuối của SHKB
+ 2 ký tự mã điểm thu
+ 2 số cuối của năm
VD: HCM110120

	<SO_BL>
	STRING (7)
	Bắt buộc
	Số biên lai

	<TEN_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên người nộp tiền

	<DC_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Địa chỉ người nộp tiền

	<MA_TINH_NNTIEN>
	STRING (5)
	Tùy chọn
	Mã tỉnh của người nộp tiền

	<TEN_TINH_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên tỉnh của người nộp tiền

	<MA_HUYEN_NNTIEN>
	STRING (5)
	Tùy chọn
	Mã huyện của người nộp tiền

	<TEN_HUYEN_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên huyện của người nộp tiền

	<MA_CQQĐ>
	STRING (15)
	Bắt buộc
	Mã Cơ quan ra quyết định xử phạt

	<TEN_CQQĐ>
	STRING (200)
	Bắt buộc
	Tên cơ quan ra quyết định

	<SO_QD>
	STRING (50)
	Tùy chọn
	Số quyết định nộp phạt

	<NGAY_QD>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày quyết định
Định dạng DD/MM/YYYY

	<MA_LHTHU>
	STRING (3)
	Bắt buộc
	Mã loại hình thu

	<TEN_LHTHU>
	STRING (200)
	Bắt buộc
	Tên loại hình thu trên biên lai

	<TK_NS>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Tài khoản ngân sách

	<LY_DO>
	STRING (200)
	Bắt buộc
	Lý do nộp phạt vi phạm hành chính
Tuân thủ theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 27, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP: <Mã giao dịch>+<Mã định danh khoản thu>+<Mã CITAD>+<Mã Thủ tục hành chính>+<Mã cơ quan thu>+<Số tiền>+<Mã phí/lệ phí/xử phạt vi phạm hành chính>

- Trường hợp NHTM đã tích hợp với Cổng DVCQG thì sẽ lấy các thông tin nêu trên theo bản tin Cổng DVCQG trả ra và ghép lại thông tin. 
- Trường hợp thu tại NHTM:
+ Mã giao dịch: bỏ trống, tiêp đến dấu cộng (+) cho thông tin tiếp theo.
+ Mã định danh khoản thu: hiện tại là Số quyết định
+ 

	<TTIEN>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Tổng tiền của BLT bao gồm phạt vi phạm hành chính và chậm nộp

	<TTIEN_VPHC>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền phạt vi phạm hành chính

	<LY_DO_NOP_CHAM>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Lý do nộp phạt chậm nộp

	<TTIEN_NOP_CHAM>
	NUMBER (20.2)
	Tùy chọn
	Số tiền nộp phạt chậm nộp

	<KYHIEU_CT>
	STRING (10)
	Bắt buộc
	KHCT mà BLT được gom

	<SO_CT>
	STRING (7)
	Tùy chọn
	Số chứng từ mà BLT được gom

	<TRANG_THAI>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Trạng thái của BLT
01: Thành công

	<HINH_THUC>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Đánh dấu là thu tiền mặt hay chuyển khoản, gồm các giá trị:
+ TM: Thu tiền mặt tại quầy của NH
+ CK: Thu bằng chuyển khoản

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTBL>


4.2.4 Quy định về ký hiệu biên lai thu
Ký hiệu biên lai đảm bảo duy nhất cho một đơn vị KBNN mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng theo quy tắc sau:
- 2 ký tự đầu: 2 ký tự cuối của năm
- 3 ký tự tiếp theo: mã 3 số của hệ thống ngân hàng (Ví dụ: Vietcombank là 203) 
- 2 ký tự tiếp theo: số hiệu KBNN khu vực (từ ‘01’ đến ‘20’, Ban Giao dịch sử dụng ký tự 'GD') 
- 2 ký tự tiếp theo: số hiệu phòng giao dịch KBNN (Sở giao dịch KBNN, KBNN khu vực - Phòng kế toán hoặc tên chỉ có KBNN Khu vực sử dụng ký tự 'TS', KBNN khu vực - Phòng nghiệp vụ 2 (nếu có) sử dụng ký tự '00'; Các phòng giao dịch sử dụng từ '01' đến '99' theo đúng số thứ tự trong tên của phòng giao dịch KBNN) 
- 1 ký tự tiếp theo (ký tự cuối): ký tự dự phòng, theo thứ tự bảng chữ cái Latin viết hoa, bắt đầu bằng chữ cái A. 
+ Trong trường hợp sử dụng hết số chứng từ của ký tự A, ký tự tiếp theo trong bảng chữ cái được sử dụng (B, C, D, …).
+ Trường hợp 2 chi nhánh cùng hệ thống NHTM thu cho 1 KBNN thì có thể sử dụng chung ký hiệu biên lai và số tự tăng để không trùng trong 01 KBNN; hoặc có thể sử dụng riêng thì dùng ký tự dự phòng này để phân biệt.
Ví dụ với NHTM Vietcombank thu hộ cho KBNN khu vực I, ký hiệu biên lai như sau: 2520301TSA
- Số biên lai đánh tự tăng từ số 0000001.
4.3. [bookmark: _Toc75877215][bookmark: _Toc75877312]Bảng kê đối chiếu giao dịch thu NSNN (064)
4.3.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê đối chiếu VND (064) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.3.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN



4.3.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<LAN_DC>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) DD-MM-YYYY

	MT_ID
	STRING(16)
	Bắt buộc
	ID của bảng kê đối chiếu, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng gửi
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với bảng kê đối chiếu chứng từ là 064
+ 8 ký tự cuối: số thứ tự tăng dần

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện đối chiếu của ngân hàng (Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện đối chiếu

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát điện đối chiếu

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát (Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CTU>

	<CTU_HDR>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SHKB>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<MA_NV>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER(5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ

	<MA_DTHU>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ

	<NGAY_CT>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày phát sinh chứng từ ở Ngân hàng (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<KYHIEU_CT>
	STRING(10)
	Bắt buộc
	Ký hiệu chứng từ

	<SO_CT>
	STRING(7)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<TK_NO>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Tài khoản nợ của chứng từ

	<TK_CO>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Tài khoản có của chứng từ

	<MA_NNTHUE>
	STRING(14)
	Bắt buộc
	Mã số thuế

	<TEN_NNTHUE>
	STRING(200)
	Bắt buộc
	Tên người nộp thuế

	<NGAY_NNTIEN>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày người nộp thuế nộp tiền. Đây chính là ngày cơ quan thuế xác định căn cứ phạt chậm nộp (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<MA_DBHC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Mã địa bàn hành chính của chứng từ

	<MA_CQTHU>
	STRING(7)
	Bắt buộc
	Mã cơ quan thu của chứng từ

	<TTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền VNĐ của chứng từ

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_HDR>

	<CTU_DTL>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<ID>
	NUMBER(10)
	Bắt buộc
	Số thứ tự dòng chi tiết của chứng từ

	<SHKB>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<MA_NV>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER(5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ

	<MA_DTHU>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ

	<MA_CHUONG>
	STRING(3)
	Tùy chọn
	Mã chương của chứng từ

	<MA_NDKT>
	STRING(4)
	Tùy chọn
	Mã tiểu mục của chứng từ

	<SOTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền ngoại tệ của dòng chi tiết

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_DTL>

	</CTU>

	<TRASOAT>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<MT_ID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID của điện tra soát

	<MSG_TYPE>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Loại tra soát:
+ Điện tra soát hỏi: 195
+ Điện tra soát trả lời: 196

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	SENDED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ truyền (NHA), Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss

	F20
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số tra soát

	F21
	STRING(16)
	Tùy chọn
	2 số cuối của năm ghép với SHKB ghép với Số chứng từ
Ví dụ: 2200110000001

	F79
	STRING(200)
	Bắt buộc
	Nội dung cần tra soát

	</ROW>
	 
	 
	 

	</TRASOAT>
	 
	 
	 



4.4. [bookmark: _Toc75877216][bookmark: _Toc75877313]Kết quả đối chiếu giao dịch thu NSNN (065)
4.4.1 Quy trình xử lí
	- KBNN tạo điện kết quả đối chiếu (065) được kí chữ ký số, gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.4.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của NHTM 



4.4.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	ID của kết quả đối chiếu, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng gửi
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với bảng kê đối chiếu chứng từ là 065
+ 8 ký tự cuối: STT tăng dần

	<MT_REFID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID của bảng kê đối chiếu tương ứng

	<LAN_DC>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	 <KET_QUA> 
	 STRING() 
	 Bắt buộc 
	 Khớp đúng: 0
Chênh lệch: 1 

	<NGAY_DC>
	DATE()
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày làm việc hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<CREATED_DATE>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày giờ tạo kết quả đối chiếu (Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người đối chiếu

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người duyệt kết quả đối chiếu

	<VERIFIED_DATE>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày ký điện đối chiếu

	<TONG_MON>
	NUMBER(5)
	Bắt buộc
	Tổng số món chứng từ phát sinh ngày

	<TONG_PS>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Tổng số tiền chứng từ phát sinh trong ngày

	<KB_THUA>

	<CTU>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SEND_DATE>
	DATETIME(7)
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<SO_CT>
	STRING(30)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<NGAY_CT>
	DATE()
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)

	<TTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền VNĐ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU>

	<TRASOAT>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	Ngày tra soát

	<MT_ID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	Loại tra soát
195: tra soát hỏi gắn với chứng từ
196: tra soát trả lời gắn với chứng từ

	<F21>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	2 số cuối của năm ghép với SHKB ghép với Số chứng từ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</TRASOAT>

	</KB_THUA>

	<KB_THIEU>

	<CTU>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SEND_DATE>
	DATETIME(7)
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<SO_CT>
	STRING(30)
	Bắt buộc
	Được ghép bởi KHCT và số chứng từ

	<NGAY_CT>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)

	<TTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền VNĐ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU>

	<TRASOAT>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<MT_ID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	Loại tra soát
195: tra soát hỏi gắn với chứng từ
196: tra soát trả lời gắn với chứng từ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</TRASOAT>

	</KB_THIEU>


[bookmark: _Toc75877217][bookmark: _Toc75877314]
4.5. Điện tra soát hỏi gắn với chứng từ thu NSNN (195)
4.5.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng/KBNN tạo điện điện tra soát hỏi (195) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.5.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM hoặc TCS_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của Ngân hàng hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_NHTM hoặc TCS_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của Ngân hàng hoặc KBNN



4.5.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả ý nghĩa

	MT_ID
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số tra soát trao đổi trong năm, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với điện tra soát hỏi là 195
+ 8 ký tự cuối: STT tăng dần

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát điện

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát(DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	F20
	STRING(20)
	Bắt buộc
	MT_ID

	F21
	STRING(16)
	Tuỳ chọn
	2 số cuối của năm ghép với SHKB ghép với Số chứng từ

	F75
	STRING(200)
	Bắt buộc
	Nội dung cần tra soát

	F11SP1
	STRING(20)
	Bắt buộc
	2 số cuối của năm ghép với SHKB ghép với số chứng từ

	F11SP2
	DATE
	Bắt buộc
	ngày lập chứng từ cần tra soát

	FXXX
	STRING(200)
	Bắt buộc
	số chứng từ - ngày chứng từ - số tiền của chứng từ cần tra soát

	F52AP2 
	STRING(8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người chuyển

	F57AP2
	STRING(8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người nhận

	MA_NT
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ của chứng từ
Mặc định là VND



4.6. [bookmark: _Toc75877218][bookmark: _Toc75877315]Điện trả lời tra soát gắn với chứng từ thu NSNN (196)
4.6.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng/KBNN tạo điện điện trả lời tra soát (196) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.6.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM hoặc TCS_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của Ngân hàng hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_KBA hoặc TCS_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của Ngân hàng hoặc KBNN



4.6.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả ý nghĩa

	MT_ID
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số thứ tự điện tra soát

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát điện

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát(DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	F20
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số tra soát

	F21
	STRING(20)
	Bắt buộc
	2 số cuối của năm ghép với SHKB ghép với Số chứng từ

	F75
	STRING(200)
	Tùy chọn
	Nội dung cần tra soát (lấy trường F75 của điện MT195 có liên quan)

	F76
	STRING(200)
	Tùy chọn
	Nội dung trả lời tra soát

	F11SP1
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện tra soát 195 tương ứng

	F11SP2
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày khởi tạo của điện tra soát MT195 có liên quan (DD-MM-YYYY)

	F11SP3
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Trường F20 của MT195 có liên quan

	FXXX
	STRING(200)
	Bắt buộc
	số chứng từ - ngày chứng từ - số tiền của chứng từ cần tra soát

	F52AP2 
	STRING(8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người chuyển

	F57AP2
	STRING(8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người nhận

	MA_NT
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ của chứng từ
Mặc định là VND



4.7. [bookmark: _Toc75877219][bookmark: _Toc75877316]Tra soát tự do trên hệ thống thu NSNN (199)
4.7.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng/KBNN tạo điện điện tra soát tự do (199) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.7.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM hoặc TCS_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của Ngân hàng hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_KBA hoặc TCS_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của Ngân hàng hoặc KBNN



4.7.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số tra soát trao đổi trong năm, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với điện tra soát tự do là 199
+ 1 ký tự tiếp: “T” - đại diện cho hệ thống TCS
+ 11 ký tự cuối: Số thứ tự tăng dần

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát điện

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F20
	STRING(20)
	Bắt buộc
	số tra soát

	F21
	STRING(20)
	Tùy chọn
	bỏ trống

	F79
	STRING(200)
	Bắt buộc
	Nội dung cần tra soát
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4.8. Điện báo nợ (900)
4.8.1 Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện báo nợ kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra các điều kiện chống trùng, tính hợp lệ của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ được nhận vào hệ thống nội bộ để xử lý 
	- Trong trường hợp điện không nhận được do sai chữ ký số, sai định dạng dữ liệu, bên nhận sẽ gửi lại điện phản hồi trạng thái kèm theo mô tả lỗi.

4.8.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.8.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	STRING(16)
	Bắt buộc
	 Định dạng giống MT_ID của chứng từ thu NSNN

	MT_REFID
	STRING(16)
	Tùy chọn
	Là MT_ID của gói tin 066 tương ứng.
Bắt buộc trong tất cả các trường hợp, trừ trường hợp bất khả kháng, NH cần quyết loại thủ công (F21='03') thì trường này để trống


	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người lập điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiếm soát

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F20
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số tham chiếu giao dịch

	F21
	STRING(16)
	Bắt buộc
	01-Quyết toán điện tử;  
03-Quyết toán thủ công; 
02-Tính phí;
04-báo nơ chênh lệch tỷ giá của mua bán ngoại tệ
06: Thu phí qua POS
07 - báo nợ kết chuyển ngân quỹ
08 – Lệnh chuyển vốn đầu ngày
09 – Lệnh chuyển vốn trong ngày

	F25
	STRING(35)
	Bắt buộc
	Số tài khoản

	F32AS1 
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hiệu lực (DD-MM-YYYY) 

	F32AS2
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Loại tiền tệ

	F32AS3
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	F32AS4
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày quyết toán (DD-MM-YYYY) 

	F52AS1
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã 8 số ngân hàng phát lệnh 

	F52AS2
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã 8 số KBNN huyện 

	F52DS1
	STRING(100)
	Tùy chọn
	Tên NHTM giữ tài khoản người chuyển (sử dụng trong trường hợp NHTM giữ tài khoản người chuyển không phải là NHTM gửi lệnh và không có mã 8 số)

	F72DS1
	STRING(210)
	Bắt buộc
	 Nội dung thanh toán

	F72DS2
	STRING(210)
	Tùy chọn
	Tỷ giá hạch toán (Bắt buộc đối với F21 loại 04)
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4.9. Điện báo có (910)
4.9.1 Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện báo có kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra các điều kiện chống trùng, tính hợp lệ của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ được nhận vào hệ thống nội bộ để xử lý 
	- Trong trường hợp điện không nhận được do sai chữ ký số, sai định dạng dữ liệu, bên nhận sẽ gửi lại điện phản hồi trạng thái kèm theo mô tả lỗi.

4.9.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.9.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả ý nghĩa

	MT_ID
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Giống MT_ID của chứng từ thu NSNN

	MT_REFID
	STRING(16)
	Tùy chọn
	Là MT_ID của gói tin 066 tương ứng.
Bắt buộc trong tất cả các trường hợp, trừ trường hợp bất khả kháng, NH cần quyết loại thủ công (F21='03') thì trường này để trống.
Đối với Lệnh báo có chênh lệch tỷ giá thì truyền số LTT thực hiện mua bán ngoại tệ.

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người lập điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiếm soát

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F20
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số tham chiếu giao dịch. Số giao dịch tự sinh của chi nhánh NH phát lệnh

	F21
	STRING(16)
	Bắt buộc
	01-Quyết toán điện tử;  
03-Quyết toán thủ công; 
02-Tinh lãi;
07 - báo có kết chuyển ngân quỹ
04-Báo có chênh lệch tỷ giá của lệnh mua bán ngoại tệ
Bổ sung loại: 05 - báo có của thu POS; 
Bổ sung loại: 07 - báo có kết chuyển ngân quỹ
Bổ sung loại: 08 - báo có kết chuyển chi nhánh (chỉ dùng cho NH AGR)

	F25
	STRING(35)
	Bắt buộc
	:25: Số tài khoản – Bắt buộc

	F32AS1 
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày hiệu lực (DD-MM-YYYY) (Ngày hạch toán)

	F32AS2
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Loại tiền tệ

	F32AS3
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	F32AS4
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày quyết toán (DD-MM-YYYY) 
Giống trường NGAY_QTOAN trong gói tin 066

	F50KS1
	STRING(35)
	Tùy chọn
	Số tài khoản khách hàng

	F50KS2
	STRING(100)
	Tùy chọn
	Tên Người chuyển

	F50KS3
	STRING(146)
	Tùy chọn
	Các dòng còn lại là các thông tin về khách hàng chuyển tiền như địa chỉ, Số CMND ngày cấp, nơi cấp (nếu có).

	F52AS1
	STRING(8)
	 Bắt buộc
	Mã 8 số Ngân hàng phát lệnh 

	F52AS2
	STRING(100)
	 Tùy chọn
	Tên NHTM giữ tài khoản người chuyển (sử dụng trong trường hợp NHTM giữ tài khoản người chuyển không phải là NHTM gửi lệnh và không có mã 8 số)

	F56A
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã 8 số KBNN huyện

	F72DS1
	STRING(210)
	Bắt buộc
	Nội dung thanh toán

	F72DS2
	STRING(210)
	Tùy chọn
	Tỷ giá hạch toán (Bắt buộc đối với F21 loại 04)


4.10. Đề nghị quyết toán (066)
4.10.1 Quy trình xử lý
	- KBNN tạo điện đề nghị quyết toán được kí chữ ký số, gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật vào hệ thống nội bộ và thực hiện quyết toán theo điện đề nghị quyết toán. 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái.
	- Điện đã nhận thành công nhưng khi thực hiện quyết toán phát sinh vấn đề không thể thực hiện quyết toán, Ngân hàng cần gửi điện phản hồi (099): Không thành công kèm mô tả và mã lỗi. 

4.10.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 



4.10.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Giống MT_ID của chứng từ thu NSNN

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	NGAY_QTOAN
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày quyết toán (DD-MM-YYYY)

	QTOAN_THU
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số quyết toán thu

	QTOAN_CHI
	 NUMBER
	Bắt buộc
	 Số quyết toán chi

	NOI_DUNG
	 NUMBER
	Tùy chọn 
	 Nội dung quyết toán


[bookmark: _Toc30065478]
4.11. [bookmark: _Toc75877222][bookmark: _Toc75877319]Sao kê tài khoản (950)
4.11.1  Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện sao kê tài khoản được kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.11.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.11.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Giống MT_ID của chứng từ thu NSNN

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện  DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện NHA)

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện (NHA)

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F20
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Số tham chiếu giao dịch. Số giao dịch tự sinh của chi nhánh Ngân hàng phát lệnh

	F25
	STRING(35)
	Bắt buộc
	Số tài khoản

	F28C
	NUMBER
	Bắt buộc
	 Khóa tự sinh bên Ngân hàng

	F60AS1
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Tính chất Nợ/Có (D/C) (Số dư đầu)

	F60AS2
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày (DD-MM-YYYY)(Số dư đầu)

	F60AS3
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Loại tiền(Số dư đầu)

	F60AS4
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền(Số dư đầu)

	<F61>     
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	F61S1
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ phát sinh

	F61S2
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Nợ/Có

	F61S3
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Loại tiền tệ

	F61S4
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	F61S5
	STRING(50)
	Bắt buộc
	mã loại giao dịch

	F61S6
	STRING(35)
	Bắt buộc
	Tài khoản tham chiếu

	F61S7
	STRING(220)
	Bắt buộc
	Nội dung chi tiết phát sinh

	<ROW>
	 
	 
	 

	</F61>
	 
	 
	 

	F62AS1
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Tính chất Nợ/Có  (Số dư cuối)

	F62AS2
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày (DD-MM-YYYY) (Số dư cuối)

	F62AS3
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Loại tiền (Số dư cuối)

	F62AS4
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền (Số dư cuối)

	F64
	STRING(210)
	Bắt buộc
	Số dư khả dụng  


[bookmark: _Toc30065476][bookmark: _Toc75877223][bookmark: _Toc75877320]
4.12. Bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc (068)
4.12.1 [bookmark: _Toc362099026] Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê đối chiếu đối với các phát sinh trên tài khoản chuyên thu tổng hợp, thanh toán tổng hợp của KBNN mở tại NHTM; thực hiện kí chữ ký số và gửi sang KBNN
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của bảng kê kết quả đối chiếu 
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả đối chiếu vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái.

4.12.2 [bookmark: _Toc362099027]Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.12.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Mã bảng kê

	<LAN_DC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các lệnh quyết toán trong ngày) 
Định dạng: DD-MM-YYYY

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện của Ngân hàng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát điệnNHA)

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<SODU_DAUNGAY>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư tài khoản tiền gửi đầu ngày

	<TONG_THU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số chi trong ngày (tổng số tiền trên điện MT 900)

	<TONG_CHI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số thu trong ngày (tổng số tiền trên điện MT 910)

	<SODU_CUOINGAY>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư tài khoản tiền gửi cuối ngày

	<MT900>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 900 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</MT900>
	 
	 
	 

	<MT910>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 910 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</MT910>
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc30065477][bookmark: _Toc75877224][bookmark: _Toc75877321]
4.13. Phản hồi bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc (069)
4.13.1 [bookmark: _Toc362099029] Quy trình xử lý
	- KBNN tạo điện phản hồi bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc; thực hiện kí chữ ký số và gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của bảng kê kết quả đối chiếu 
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả đối chiếu vào hệ thống.
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý.
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái.
[bookmark: _Toc362099030]
4.13.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 



4.13.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Mã kết quả (ID của bảng kết quả đối chiếu)

	<BK_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu tương ứng

	<KET_QUA>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Khớp đúng hoặc chênh lệch (0/1)

	<LAN_DC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các lệnh quyết toán trong ngày) 
Định dạng: DD-MM-YYYY

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ tạo điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát( DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<SODU_KBNN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư theo dõi tại KBNN

	<CHENH_LECH>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Chênh lệch (nếu không chênh lệch thì  để giá trị là 0)

	<MT900>
	 
	 
	 

	<KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 900 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 900

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<KB_THUA>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 900 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 900

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THUA>
	 
	 
	 

	</MT900>
	 
	 
	 

	<MT910>
	 
	 
	 

	<KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 910 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 910

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<KB_THUA>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 910 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 910

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THUA>
	 
	 
	 

	</MT910>
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc75877227][bookmark: _Toc75877324]
4.14. Bảng kê tính phí tổng hợp (174)
4.14.1 Quy trình xử lý
	- Ngân hàng gửi bảng kê tính phí tổng hợp bằng VNĐ từ NHTM đến KBNN (message 174)
	- KBNN nhận và lưu bảng kê tính phí tổng hợp bằng VNĐ, tự động đối chiếu dữ liệu trên bảng kê với dữ liệu trên hệ thống và kiểm tra kết quả đối chiếu bảng kê tổng hợp phí bằng VNĐ:
	+ Nếu khớp đúng, hệ thống tự động phản hồi kết quả đối chiếu khớp đúng sang NHTM, kết thúc quy trình. (message 178)
	+ Nếu chênh lệch, hệ thống tự động phản hồi kết quả đối chiếu chênh lệch kèm thông tin chi tiết các ngày chênh lệch, chỉ tiêu chênh lệch sang NHTM. NHTM sẽ gửi bảng kê chi tiết phí VNĐ của các ngày chênh lệch sang KBNN (message 175).

4.14.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.14.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<LAN_DC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1, 2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (DD-MM-YYYY) (Là ngày NHTM gửi MT174)

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	MT_ID là số thứ tự phát sinh msg của hai bên. Số này là duy nhất cho mỗi bảng kê phí và được định dạng như sau:
yybbbmmmxxxxxxxx (16 ký tự)
Trong đó :
yy = năm của điện MT
bbb = mã số của Ngân hàng/Kho bạc gửi điện (theo cách thức quy định của NHNN).
mmm = loại điện MT
xxxxxxxx = số thứ tự phát sinh của điện MT
Ví dụ 1 : 2120317400000001
21 : Là điện MT của năm 2021, 
203: Là điện của VCB.
174 : Là loại điện 174 
 00000001 : Là số thứ tự điện. 

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<CREATED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien cua Chi nhánh NH (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện(NHA)

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát(NHA)

	<VERIFIED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<TU_NGAY>
	DATE
	Bắt buộc
	Từ ngày (DD-MM-YYYY)

	<DEN_NGAY>
	DATE
	Bắt buộc
	Đến hết ngày (DD-MM-YYYY)

	<SO_TK_KB>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Số tài khoản kho bạc tính phí

	<TEN_TK_KB>
	STRING(100)
	Bắt buộc
	Tên tài khoản kho bạc tính phí

	<SO_TK_NH>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Số tài khoản ngân hàng nhận phí

	<TEN_TK_NH>
	STRING(100)
	Bắt buộc
	Tên tài khoản ngân hàng nhận phí

	<PHI_PHAI_TRA>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng phí phải trả của tất cả các ngày chưa tính VAT.
+ Công thức = <CT_TONG_PHI> + <QT_TONG_PHI> + <KC_TONG_PHI> + <KC_TONG_PHI_CAO>
'+ Nếu có điều chỉnh dữ liệu tính phí (phát sinh thẻ <CT_DIEUCHINH>) :
Công thức = <CT_TONG_PHI> + <QT_TONG_PHI> + <KC_TONG_PHI> + <KC_TONG_PHI_CAO> + <SO_DC_TANG>  - <SO_DC_GIAM>

	<PHI_VAT>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Phần trăm VAT (nếu VAT là 10% thì truyền giá trị là là 10)

	<TONG_PHI_PHAI_TRA>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng toàn bộ phí phải trả đã tính VAT.
TONG_PHI_PHAI_TRA= PHI_PHAI_TRA*(1+ PHI_VAT/100)
làm tròn đến 1 đồng theo nguyên tắc:
+Nếu số tiền lẻ >=0.5 đồng thì làm tròn thành 1 đồng
+ Nếu số tiền lẻ <0.5 đồng thì làm tròn thành 0 đồng

	<PHI_TH>
	 
	 
	Phí tổng hợp

	<ROW>

	<NGAY_TT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày thanh toán (DD-MM-YYYY)
Bắt buộc truyền đủ ngày thanh toán trong kỳ tính phí, kể cả ngày không có phát sinh phí, mỗi ngày là 1 row.
Cách lấy dữ liệu :
+ Với chứng từ thu NSNN, thẻ trên chuẩn 063: TG_KY
 + Với BLT thu, thẻ trên chuẩn 055: NGAY_BL
+ Với điện quyết toán, kết chuyển: ngày hạch toán (thẻ trên chuẩn 900, 910: F32AS1)

	<CT_MON_CHI_CKTR>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món chi chuyển khoản trong hệ thống theo ngày của chứng từ
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_PHI_CHI_CKTR>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí chi chuyển khoản trong hệ thống theo ngày của chứng từ
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_MON_CHI_CKNG>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món chi chuyển khoản ngoài hệ thống dưới 500 triệu theo ngày của chứng từ
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_PHI_CHI_CKNG>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí chi chuyển khoản ngoài hệ thống dưới 500 triệu theo ngày của chứng từ
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_MON_CHI_CKNG_CAO>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món chi chuyển khoản ngoài hệ thống trên 500 triệu theo ngày của chứng từ
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_PHI_CHI_CKNG_CAO>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí chi chuyển khoản ngoài hệ thống tren 500 triệu theo ngày của chứng từ
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_MON_CHI_TM_KHKB>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món chi tiền mặt cho khách hàng KBNN theo ngày của chứng từ
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_PHI_CHI_TM_KHKB>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí chi tiền mặt cho khách hàng KBNN theo ngày của chứng từ.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_MON_THU_NSNN_TM>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món thu NSNN bằng tiền mặt theo ngày của chứng từ.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_PHI_THU_NSNN_TM>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí thu NSNN bằng tiền mặt theo ngày của chứng từ.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_MON_THU_KHAC_TM>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món thu khác bằng tiền mặt theo ngày của chứng từ.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_PHI_THU_KHAC_TM>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí thu khác tiền mặt theo ngày của chứng từ.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<CT_TONG_PHI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí chứng từ theo ngày của chứng từ (=CT_PHI_CHI_CKTR + CT_PHI_CHI_CKNG + CT_PHI_CHI_CKNG_CAO + CT_PHI_CHI_TM_KHKB + CT_PHI_THU_NSNN_TM + CT_PHI_THU_KHAC_TM)
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<QT_TONG_MON>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món quyết toán tính phí
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<QT_TONG_PHI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí quyết toán theo ngày.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<KC_TONG_MON>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị < 500 triệu đồng theo ngày.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<KC_TONG_PHI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị < 500 triệu đồng theo ngày.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<KC_TONG_MON_CAO>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số món kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên theo ngày.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<KC_TONG_PHI_CAO>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số phí kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên theo ngày.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	</ROW>

	</PHI_TH>
	 

	<CT_DIEUCHINH>
	 
	Tùy chọn
	Chứng từ điều chỉnh
(Có dữ liệu khi có điều chỉnh dữ liệu tính phí
Cách ghi số liệu như sau:
+ Nếu đối chiếu msg 175 chênh lệch số món: số liệu điều chỉnh tăng/giảm trên msg 174 là của các món chênh lệch.
+ Nếu đối chiếu msg 175 chênh lệch số tiền phí của 1 món thu/chi: số liệu điều chỉnh trên msg 174 là phần chênh lệch giữa số phí của NHTM tính và số phí của KBNN tính
+ Trong trường hợp vừa chêch lệch cả số món và cả số tiền thì thông tin gửi đi 174 lần 2 sẽ gồm cả 2 thông tin trên (các món chênh lệch và các món có phần chênh lệch giữa số phí của NHTM tính và số phí của KBNN tính))

	</ROW>

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)

	<LOAI_CTU>
	STRING(2)
	Tùy chọn
	Loại chứng từ
- Bắt buộc Nếu MA_CTIEU là 05.
- Giá trị:
01: Chứng từ thu NSNN
02: Biên lai thu NSNN

	<SO_CTU>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ
- Nếu MA_CTIEU là 05: Giá trị là Số Chứng Từ
 - Nếu MA_CTIEU khác 05: Giá trị là số MT_ID

	<KYHIEU_CT>
	STRING(10)
	Tùy chọn
	Ký hiệu chứng từ.
Bắt buộc Nếu MA_CTIEU là 05 

	<MA_CTIEU>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Mã chỉ tiêu 
01: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản cùng hệ thống
02: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản khác hệ thống (<500 triệu đồng)
03: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản khác hệ thống (>500 triệu đồng)
04: Chứng từ chi tiền mặt cho khách hàng của KBNN
05: Chứng từ thu NSNN bằng tiền mặt (Chứng từ/BLT NSNN)
06: Chứng từ thu khác bằng tiền mặt
07: Các khoản quyết toán tài khoản
08: Các khoản kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị < 500 triệu đồng
09: Các khoản kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên

	<SO_DC_TANG>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số điều chỉnh tăng
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<SO_DC_GIAM>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số điều chỉnh giảm.
Trường hợp không phát sinh thì truyền giá trị = 0

	<THUYET_MINH>
	STRING(200)
	Tùy chọn
	Thuyết minh
(Thuyết minh giải thích rõ hơn cho số liệu điều chỉnh, ví dụ: chênh lệch thừa, chênh lệch thiếu, áp dụng số phí của KBNN…)

	</ROW>
	

	</CT_DIEUCHINH>
	


[bookmark: _Toc75877228][bookmark: _Toc75877325]
4.15. Bảng kê tính phí chi tiết theo ngày (175)
4.15.1 Quy trình xử lý
	- KBNN kiểm tra kết quả đối chiếu bảng kê tổng hợp phí bằng VNĐ:
	+ Nếu khớp đúng, hệ thống tự động phản hồi kết quả đối chiếu khớp đúng sang hệ thống TTSP- NHTM, kết thúc quy trình (message 178).
	+ Nếu chênh lệch, hệ thống tự động phản hồi kết quả đối chiếu chênh lệch kèm thông tin chi tiết các ngày chênh lệch, chỉ tiêu chênh lệch sang NHTM. NHTM sẽ gửi bảng kê chi tiết phí VNĐ của các ngày chênh lệch sang KBNN (message 175).

4.15.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.15.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	MT_ID là số thứ tự phát sinh msg của hai bên. Số này là duy nhất cho mỗi bảng kê phí và được định dạng như sau:
yybbbmmmxxxxxxxx (16 ký tự)
Trong đó :
yy = năm của điện MT
bbb = mã số của Ngân hàng/Kho bạc gửi điện (theo cách thức quy định của NHNN).
mmm = loại điện MT
xxxxxxxx = số thứ tự phát sinh của điện MT
Ví dụ 1 : 2120317500000001
21 : Là điện MT của năm 2021, 
203: Là điện của VCB.
175 : Là loại điện 175 
00000001 : Là số thứ tự điện. 

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<CREATED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện của Chi nhánh NH (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện(NHA)

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát(NHA)

	<VERIFIED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<NGAY_TT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày thanh toán (DD-MM-YYYY)

	<SO_TK>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Số tài khoản kho bạc tính phí

	<TEN_TK>
	STRING(100)
	Bắt buộc
	Tên tài khoản kho bạc tính phí

	<PHI_PHAI_TRA>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Phí phải trả chưa tính VAT

	<PHI_VAT>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Phần trăm VAT

	<TONG_PHI_PHAI_TRA>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng phí phải trả đã bao gồm VAT

	<PHI_CT>
	 
	 
	Phí chi tiết

	<ROW>
	 
	 
	 Chỉ gửi những chứng từ lệch, không gửi lại chứng từ đã khớp

	<MA_CTIEU>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Mã chỉ tiêu 
01: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản cùng hệ thống
02: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản khác hệ thống (<500 triệu đồng)
03: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản khác hệ thống (>500 triệu đồng)
04: Chứng từ chi tiền mặt cho khách hàng của KBNN
05: Chứng từ thu NSNN bằng tiền mặt (Chứng từ/BLT NSNN)
06: Chứng từ thu khác bằng tiền mặt
07: Các khoản quyết toán tài khoản
08: Các khoản kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị < 500 triệu đồng
09: Các khoản kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên

	<SO_CTU>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ
 - Nếu MA_CTIEU là 05: Giá trị là Số Chứng Từ (063 lấy số chứng từ, 055 lấy số biên lai)
 - Nếu MA_CTIEU khác 05: Giá trị là số MT_ID

	<LOAI_CTU>
	STRING(2)
	Tùy chọn
	Loại chứng từ
- Bắt buộc Nếu MA_CTIEU là 05.
- Giá trị:
01: Chứng từ thu NSNN
02: Biên lai thu NSNN

	<KYHIEU_CT>
	STRING(10)
	Tùy chọn
	Ký hiệu chứng từ.
Bắt buộc Nếu MA_CTIEU là 05 (063: KYHIEU_CT; 055: KYHIEU_BL)

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	<PHI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Phí phải trả

	</ROW>
	

	</PHI_CT>
	


[bookmark: _Toc75877229][bookmark: _Toc75877326]
4.16. Kết quả đối chiếu bảng kê phí tổng hợp chênh lệch (176)
4.16.1 Quy trình xử lý
	- KBNN kiểm tra kết quả đối chiếu bảng kê tổng hợp phí bằng VNĐ: Nếu chênh lệch, hệ thống tự động phản hồi kết quả đối chiếu chênh lệch kèm thông tin chi tiết các ngày chênh lệch, chỉ tiêu chênh lệch sang NHTM (gói tin 176).

4.16.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM



4.16.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	MT_ID là số thứ tự phát sinh msg của hai bên. Số này là duy nhất cho mỗi kết quả đối chiếu phí và được định dạng như sau:
yybbbmmmxxxxxxxx (16 ký tự)
Trong đó :
yy = năm của điện MT
bbb = mã số của Ngân hàng/Kho bạc gửi điện (theo cách thức quy định của NHNN).
mmm = loại điện MT
xxxxxxxx = số thứ tự phát sinh của điện MT
Ví dụ 1 : 2120317600000001
21 : Là điện MT của năm 2021, 
203: Là điện của VCB.
176 : Là loại điện 176
00000001 : Là số thứ tự điện. 

	
	
	
	

	<BK_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu phí tương ứng. 
Là <MT_ID> của 174

	<KET_QUA>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Khớp đúng hoặc chênh lệch (0/1)

	<LAN_DC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu định dạng DD-MM-YYYY

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<CREATED_DATE>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	<VERIFIED_DATE>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<LECH_DTL>
	 

	<ROW>
	

	<NGAY_TT>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày thanh toán (DD-MM-YYYY)
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_CHI_CKTR_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi chuyển khoản trong hệ thống theo ngày của chứng từ của KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_CHI_CKTR_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi chuyển khoản trong hệ thống theo ngày của chứng từ của NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_CHI_CKNG_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi chuyển khoản ngoài hệ thống dưới 500 triệu theo ngày của chứng từ của KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_CHI_CKNG_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi chuyển khoản ngoài hệ thống dưới 500 triệu theo ngày của chứng từ của NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_CHI_CKNG_CAO_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi chuyển khoản ngoài hệ thống tren 500 triệu theo ngày của chứng từ của KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_CHI_CKNG_CAO_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi chuyển khoản ngoài hệ thống tren 500 triệu theo ngày của chứng từ của NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_CHI_TM_KHKB_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi tiền mặt cho khách hàng KBNN theo ngày của chứng từ của KBNN tính

	<CT_PHI_CHI_TM_KHKB_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí chi tiền mặt cho khách hàng KBNN theo ngày của chứng từ của NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_THU_NSNN_TM_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí thu NSNN bằng tiền mặt theo ngày của chứng từ của KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_THU_NSNN_TM_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí thu NSNN bằng tiền mặt theo ngày của chứng từ của NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_THU_KHAC_TM_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí thu khác tiền mặt theo ngày của chứng từ của KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<CT_PHI_THU_KHAC_TM_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí thu khác tiền mặt theo ngày của chứng từ của NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<QT_TONG_PHI_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí quyết toán theo ngày KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<QT_TONG_PHI_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí quyết toán theo ngày NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<KC_TONG_PHI_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị < 500 triệu đồng theo ngày KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<KC_TONG_PHI_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị < 500 triệu đồng theo ngày NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<KC_TONG_PHI_CAO_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên theo ngày KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	<KC_TONG_PHI_CAO_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phí kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên theo ngày NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối lệch

	</ROW>
	
	
	

	</LECH_DTL>
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4.17. Kết quả đối chiếu bảng kê phí chi tiết (177)
4.17.1 Quy trình xử lý
	- KBNN kiểm tra kết quả đối chiếu bảng kê chi tiết phí bằng VNĐ của các ngày chênh lệch, chỉ rõ thông tin chênh lệch trên từng chứng từ của từng ngày và gửi NHTM.	
4.17.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM



4.17.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	MT_ID là số thứ tự phát sinh msg của hai bên. Số này là duy nhất cho mỗi kết quả đối chiếu phí chi tiết và được định dạng như sau:
yybbbmmmxxxxxxxx (16 ký tự)
Trong đó :
yy = năm của điện MT
bbb = mã số của Ngân hàng/Kho bạc gửi điện (theo cách thức quy định của NHNN).
mmm = loại điện MT
xxxxxxxx = số thứ tự phát sinh của điện MT
Ví dụ 1 : 2120117700000001
21 : Là điện MT của năm 2021, 
203: Là điện của VCB.
177 : Là loại điện 177
00000001 : Là số thứ tự điện. 

	<BK_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu phí chi tiết tương ứng.
Là  <MT_ID> của 175

	<KET_QUA>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Khớp đúng hoặc chênh lệch (0/1)

	<LAN_DC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1, 2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu định dạng DD-MM-YYYY

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<CREATED_DATE>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	<VERIFIED_DATE>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát (NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<LECH_DTL>
	Gồm các thông tin loại chứng từ/ số chứng từ chênh lệch, chênh lệch số phí (số phí NHTM tính, số phí KBNN tính)

	<ROW>
	 

	<MA_CTIEU>
	STRING(2)
	Tùy chọn
	Mã chỉ tiêu. Bắt buộc nếu đối chiếu lệch.
01: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản cùng hệ thống
02: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản khác hệ thống (<500 triệu đồng)
03: Chứng từ chi cho người thụ hưởng có tài khoản khác hệ thống (>500 triệu đồng)
04: Chứng từ chi tiền mặt cho khách hàng của KBNN
05: Chứng từ thu NSNN bằng tiền mặt (Chứng từ/BLT NSNN)
06: Chứng từ thu khác bằng tiền mặt
07: Các khoản quyết toán tài khoản
08: Các khoản kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị < 500 triệu đồng
09: Các khoản kết chuyển tài khoản tổng hợp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên

	<NGAY_TT>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày thanh toán (DD-MM-YYYY).
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	<LOAI_CTU>
	STRING(2)
	Tùy chọn
	Loại chứng từ.
Bắt buộc Nếu  đối chiếu lệch và MA_CTIEU là 05. Giá trị:
+ 01: Chứng từ thu NSNN
+ 02: Biên lai thu NSNN

	<SO_CTU>
	STRING(16)
	Tùy chọn
	Số chứng từ/biên lai.
Bắt buộc nếu  đối chiếu lệch. Giá trị:
+ Nếu MA_CTIEU là 05: Giá trị là Số Chứng Từ
 + Nếu MA_CTIEU khác 05: Giá trị là số MT_ID

	<KYHIEU_CT>
	STRING(10)
	Tùy chọn
	Ký hiệu chứng từ.
Bắt buộc nếu đối chiếu chênh lệch  và MA_CTIEU là 05

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền tính phí.
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	<PHI_KB>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Phí kho bạc tính.
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	<PHI_NH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Phí ngân hàng tính.
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	<PHI_AD>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Phí áp dụng sau khi KBNN và NHTM thống nhất xác nhận chênh lệch theo số KBNN hay số NHTM (quy trình thủ công).
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	</ROW>
	
	
	

	</LECH_DTL>
	
	
	


[bookmark: _Toc75877231][bookmark: _Toc75877328]
4.18. Phản hồi điện xác nhận của KB sau khi thống nhất điều chỉnh phí (178)
4.18.1 Quy trình xử lý
	- KBNN phối hợp với NHTM xử lý thông tin chênh lệch (quy trình thủ công): xác nhận chênh lệch của từng chứng từ theo số liệu của KB hay theo số liệu của NHTM và cập nhật trên hệ thống TTĐT-NH của KBNN. Hệ thống thực hiện tạo điện xác nhận chênh lệch kèm thông tin KBNN đã xác nhận trên các chứng từ chênh lệch theo các chỉ tiêu và gửi sang NHTM (message 178).
	
4.18.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 



4.18.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	MT_ID là số thứ tự phát sinh msg của hai bên. Số này là duy nhất cho mỗi kết quả đối chiếu phí chi tiết và được định dạng như sau:
yybbbmmmxxxxxxxx (16 ký tự)
Trong đó :
yy = năm của điện MT
bbb = mã số của Ngân hàng/Kho bạc gửi điện (theo cách thức quy định của NHNN).
mmm = loại điện MT
xxxxxxxx = số thứ tự phát sinh của điện MT
Ví dụ 1 : 2120317800000001
21 : Là điện MT của năm 2021, 
203: Là điện của VCB.
178 : Là loại điện 178
00000001 : Là số thứ tự điện. 

	<BK_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu phí tương ứng. Là  <MT_ID> của 174

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã KBNN (mã 8 số) phản hồi 178

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã NH (mã 8 số) nhận điện 178

	<CREATED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	<VERIFIED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<XACNHAN>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	00 : Xác nhận đồng ý
01: Không đồng ý

	<LYDO_TUCHOI>
	STRING(200)
	Tùy chọn
	Lý do không đồng ý với bảng kê 174 lần n của NHTM gửi
Bắt buộc nếu <XAC_NHAN> = 01
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4.19. Bảng kê tính lãi (070)
4.19.1 Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê tính lãi được kí chữ ký số, gửi sang KBNN cuối mỗi tháng.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.19.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.19.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<LAN_DC>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1,2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (DD-MM-YYYY)

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	So thu tu dien trong nam

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<CREATED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien cua Chi nhánh Ngân hàng (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện(NHA)

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát(NHA)

	<VERIFIED_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<SO_TK>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Số tài khoản (tiền gửi/thanh toán/chuyên thu)

	<KY_LAI>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Kỳ lãi MM/YYYY (07/2021: kỳ trả lãi là tháng 7 /2021)

	<TRAN_LIST>
	 

	<ROW>
	 

	<NGAY>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày tính lãi

	<SODU_TINHLAI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư tính lãi

	<LOAI_SODU>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Loại số dư tính lãi: 01 - số dư đầu ngày; 02 - số dư cuối ngày

	<LAI_SUAT>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Lãi suất 

	<LAI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Lãi (VNĐ)

	<GHI_CHU>
	STRING(146)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	<TY_GIA>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tỷ giá chuyển đổi (Cần cho bảng kê lãi ngoại tệ)

	<MA_NT_GOC>
	STRING(10)
	Tùy chọn
	Mã ngoại tệ gốc (Cần cho bảng kê lãi ngoại tệ)

	<LAI_SUAT_NT>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Lãi suất theo ngoại tệ (Cần cho bảng kê lãi ngoại tệ)

	</ROW>
	

	</TRAN_LIST>
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4.20. Kết quả đối chiếu Bảng kê tính lãi (179)
4.20.1 Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê tính phí  (070) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, thực hiện đối chiếu và phản hồi lại điện 179.
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái.

4.20.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 



4.20.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	MT_ID là số thứ tự phát sinh msg của hai bên. Số này là duy nhất cho mỗi kết quả đối chiếu lãi và được định dạng như sau:
yybbbmmmxxxxxxxx (16 ký tự)
Trong đó :
yy = năm của điện MT
bbb = mã số của Ngân hàng/Kho bạc gửi điện (theo cách thức quy định của NHNN).
mmm = loại điện MT
xxxxxxxx = số thứ tự phát sinh của điện MT
Ví dụ 1 : 2120317900000001
21 : Là điện của năm 2021, 
203: Là điện của VCB.
179 : Là loại điện 179
 00000001 : Là số thứ tự điện. 

	<BK_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu lãi tương ứng

	<KET_QUA>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Khớp đúng hoặc chênh lệch (0/1)

	<LAN_DC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu định dạng DD-MM-YYYY

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<CREATED_DATE>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	<MANAGER>
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	<VERIFIED_DATE>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<LECH_DTL>
	

	<ROW>
	

	<NGAY_TT>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày thanh toán (DD-MM-YYYY)
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	<LAI_KB_TINH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng lãi KBNN tính.
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	<LAI_NH_TINH>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng lãi NHTM tính.
Bắt buộc nếu đối chiếu lệch

	</ROW>
	

	</LECH_DTL>
	


4.21. Điện truy vấn số dư online (071)
4.21.1 Quy trình xử lý
	- KBNN tạo điện truy vấn số dư online (071) được kí chữ ký số, gửi sang ngân hàng
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu (Theo Mẫu bảng tổng hợp theo dõi online tình hình thanh toán bằng VNĐ của KBNN tại NHTM ban hành kèm theo Tài liệu này) 
CỦA KBNN TẠI NHTM
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp ngân hàng phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.21.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 



4.21.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số thứ tự điện

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<ACCT_NO>
	STRING(35)
	Bắt buộc
	Số tài khoản của Kho bạc mở tại NHTM

	<HLD_BNK>
	STRING(35)
	Bắt buộc
	Mã 8 số của ngân hàng nơi kho bạc mở tài khoản

	<CUR_CODE>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Loại tiền ứng với tài khoản

	<REQUEST_DATE>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày gửi yêu cầu (KBNN) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS



4.22. [bookmark: _Toc75877233][bookmark: _Toc75877330]Điện trả lời truy vấn số dư online (072)
4.22.1 Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện trả lời kết quả truy vấn số dư online (072) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp KBNN phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.22.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.22.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số thứ tự điện

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<KBA_CODE>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã 8 số của kho bạc đơn vị

	<ACCT_TYPE>
	STRING(10)
	Bắt buộc
	Loại tài khoản
CT: Chuyên thu
TT: Thanh toán
TG: Tiền gửi
TKCTTH: Chuyên thu tổng hợp

	<ACCT_NO>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số tài khoản

	<HLD_BNK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã 8 số của chi nhánh ngân hàng quản lý tài khoản

	<DEBT_LIMIT>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Hạn mức số dư nợ

	<OPEN_BALANCE>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư đầu ngày

	<PS_RECEIVE>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Phát sinh thu

	<PS_SPEND>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Phát sinh chi

	<RESPONSE_DATE>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày gửi kết quả (NHTM)
Định dạng DD-MON-YYYY hh24:mi:ss



4.23. [bookmark: _Toc75877234][bookmark: _Toc75877331]Điện phản hồi (099)

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả
	Ràng buộc
	Chú thích

	<VERSION>
	STRING(3)
	Phiên bản XML
	Bắt buộc
	 

	<SENDER_CODE>
	STRING(12)
	Mã ứng dụng gửi
	Bắt buộc
	 

	<SENDER_NAME>
	STRING(200)
	Tên ứng dụng gửi
	Bắt buộc
	 

	<RECEIVER_CODE>
	STRING(12)
	Mã ứng dụng nhận
	Bắt buộc
	 

	<RECEIVER_NAME>
	STRING(200)
	Tên ứng dụng nhận
	Bắt buộc
	 

	<TRAN_CODE>
	STRING(5)
	099
	Bắt buộc
	Phản hồi

	<MSG_ID>
	STRING(20)
	Id của message gửi
	Bắt buộc
	Loại gói tin + số tự tăng (ứng dụng nguồn cung cấp).

	<MSG_REFID>
	STRING(20)
	msg_id của gói tin gốc
	Bắt buộc
	Ứng dụng sẽ căn cứ nội dung trường này để tìm ra gói tin gốc

	<SEND_DATE>
	DATETIME
	Ngày gửi message
	Bắt buộc
	Định dạng DD-MON-YYYY hh24:mi:ss

	<ORIGINAL_CODE>
	STRING(10)
	Mã nơi gửi nguồn
	Bắt buộc
	 

	<ORIGINAL_NAME>
	STRING(100)
	Tên nơi gửi nguồn
	Bắt buộc
	 

	<ORIGINAL_DATE>
	DATETIME
 
	Ngày kết xuất
	Tùy chọn
	Định dạng DD-MON-YYYY hh24:mi:ss

	<ERROR_CODE>
	STRING(2)
	Mã lỗi
	Bắt buộc
	00 : NHTM/KBNN xử lý thành công
01: Lỗi xác thực chữ ký số
02: Lỗi sai định dạng gói tin
97: Giờ nhận điện quá giờ CUTOFFTIME quyết toán 
94: Điện không đủ số dư
99: Lỗi không xác định

	<ERROR_DESC>
	STRING(200)
	Miêu tả lỗi
	Bắt buộc
	 

	<SPARE1>
	NUMBER(10)
	Số bản ghi trong gói dữ liệu
	Tùy chọn
	 

	<SPARE2>
	STRING
 
	Dự phòng
	 
	 

	<SPARE3>
	STRING
 
	Dự phòng
	 
	 



4.24. Lệnh thanh toán (103)
4.24.1 Quy trình xử lý
	- Ngân hàng/KBNN tạo Lệnh thanh toán kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.24.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM hoặc TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA hoặc TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của KBNN hoặc NHTM



4.24.3 Mô tả chi tiết
	Tên thẻ XML
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	MT_ID là số thứ tự phát sinh lệnh thanh toán (điện MT) của hai bên. Số này là duy nhất cho mỗi lệnh thanh toán 


	SEND_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày lập điện (DD-MM-YYYY)


	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người lập điện

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người kiếm soát

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F20
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Số yêu cầu thanh toán của Lệnh đi từ KBNN
Trường hợp Lệnh trả lại, NHTM truyền ID của LTT gốc

	F23B
	VARCHAR2(4)
	Bắt buộc
	Mặc định giá trị"CRED" đối với lệnh đi

	F26T
	VARCHAR2(3)
	 
	

	F32AS1
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày thanh toán  (DD-MM-YYYY)

	F32AS2
	VARCHAR2(3)
	Bắt buộc
	Loại tiền

	F32AS3
	NUMBER(20,2)
	Bắt buộc
	Tổng số tiền

	F33BS1
	VARCHAR2(3)
	Tùy chọn
	Mã ngoại tệ cần mua trong trường hợp mua bán ngoại tệ. Trường hợp này mã NT bán là F32AS2

	F33BS2
	NUMBER(20,2)
	Tùy chọn
	Số tiền cần mua trong trường hợp mua bán ngoại tệ. Trường hợp này mã NT bán là F32AS3

	F36
	NUMBER(17,5)
	 
	

	F50P1
	VARCHAR2(35)
	Bắt buộc
	Số tài khoản người chuyển

	F50AP2
	VARCHAR2(11)
	 
	

	F50KP2
	VARCHAR2(146)
	Bắt buộc
	Thông tin người chuyển (tên người chuyển, địa chỉ, CMT, ngày cấp, nơi cấp)

	F51AP1S1
	VARCHAR2(2)
	 
	

	F51AP1S2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F51AP2
	VARCHAR2(11)
	 Bắt buộc
	Đối với Lệnh thanh toán từ KBNN sang NHTM thì trường F51AP2 sẽ có giá trị:
01-lệnh chuyển khoản
02-lệnh chi tiP2ền mặt cho KBNN
03- Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác loại ngoại tệ trích nợ
04- lệnh chi tiền mặt cho khách hàng của KBNN
Đối với Lệnh thanh toán từ NHTM đến KBNN thì trường F51AP2 sẽ có giá trị:
01-lệnh chuyển khoản
02-KBNN nộp tiền vào TK của KBNN
04- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của KBNN

	F52P1S1
	VARCHAR2(2)
	 
	

	F52P1S2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F52AP2
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã CN NHA/NHB phát lệnh trong hệ thống

	F52DP2
	VARCHAR2(146)
	Bắt buộc
	Tên NH giữ tài khoản người chuyển/Tên kho bạc tham gia song phương

	F53P1S1
	VARCHAR2(2)
	 
	Thẻ dự phòng, không có dữ liệu là thẻ đóng

	F53P1S2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F53AP2
	VARCHAR2(11)
	 
	

	F53BP2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F53DP2
	VARCHAR2(146)
	 
	

	F54P1S1
	VARCHAR2(2)
	 
	

	F54P1S2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F54AP2
	VARCHAR2(11)
	 
	

	F54BP2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F54DP2
	VARCHAR2(146)
	 
	

	F55P1S1
	VARCHAR2(2)
	 
	

	F55P1S2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F55AP2
	VARCHAR2(11)
	 
	

	F55BP2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F55DP2
	VARCHAR2(146)
	 
	

	F56P1S1
	VARCHAR2(2)
	 
	

	F56P1S2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F56AP2
	VARCHAR2(11)
	Tùy chọn
	Ngân hàng trung gian

	F56CP2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F56DP2
	VARCHAR2(146)
	 Tùy chọn
	Tên ngân hàng trung gian

	F57P1S1
	VARCHAR2(2)
	Bắt buộc
	Tính chất nợ /có

	F57P1S2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F57AP2
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người hưởng 

	F57BP2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F57CP2
	VARCHAR2(35)
	 
	

	F57DP2
	VARCHAR2(146)
	Bắt buộc
	Tên ngân hàng giữ tài khoản người hưởng

	F59P1
	VARCHAR2(35)
	Tùy chọn
	Số tài khoản người hưởng
1. Đối với Lệnh thanh toán từ KBNN sang NHTM:
+ Nếu F51AP2 là 1 trong các giá trị (01,02,03) thì F59P1 là bắt buộc.
+ Nếu F51AP2 = 04 thì F59P1 là thẻ đóng.
2. Đối với Lệnh thanh toán từ NHTM đến KBNN thì F59P1 là bắt buộc.

	F59AP2
	VARCHAR2(11)
	 
	

	F59P2
	VARCHAR2(146)
	Bắt buộc
	Thông tin người hưởng (Tên người hưởng, địa chỉ, số CMT ngày cấp, nơi cấp)

	F70
	VARCHAR2(146)
	 
	

	F71A
	VARCHAR2(3)
	Bắt buộc
	- OUR (Mặc định)
- BEN: Phí trong
- SHA: Phí chia sẽ (KBNN chịu phí chuyển tiền của NH + điện phí; người thụ hưởng chịu phí của NH nước ngoài


	F71GS1
	VARCHAR2(3)
	 
	Nhận biết Lệnh vay/trả nợ nước ngoài (Mặc định để trống là lệnh bình thường, có giá trị VTN là lệnh vay trả nợ nước ngoài)

	F71GS2
	NUMBER(20,5)
	 
	

	F72
	VARCHAR2(210)
	Bắt buộc
	Nội dung thanh toán

	F77B
	VARCHAR2(110)
	 
	

	F77TS1
	 
	 
	

	F77TS2
	 
	 
	

	F77TS3
	 
	 
	

	F77TS4
	 
	 
	

	F77TS5
	 
	 
	

	F77TS6
	 
	 
	

	F77TS7
	 
	 
	

	F77TS8
	 
	 
	

	F77TS9
	 
	 
	

	F77TS10
	 
	 
	

	F77TS11
	 
	 
	

	F77TS12
	 
	 
	

	F77TS13
	 
	 
	

	F77TS14
	 
	 
	

	F77TS15
	 
	 
	

	F77TS16
	 
	 
	

	F77TS17
	 
	 
	

	F77TS18
	 
	 
	

	<F77TS19>
	 
	 
	

	<ROW>
	 
	 
	+ Trường hợp tại NHTM không phát sinh dữ liệu chi tiết thì đóng thẻ luôn < ROW /> và không có phần thẻ chi tiết các <ROW>.

+ Trường hợp phát sinh dữ liệu chi tiết các <ROW>, nếu thẻ nào không có thông tin và là trường bắt buộc thì truyền toàn số 0 có độ dài phù hợp.

	S1
	VARCHAR(4)
	Bắt buộc
	Mã 4 số của KBNN 

	S2
	VARCHAR(2)
	Bắt buộc
	Mã quỹ

	S3
	VARCHAR(4)
	Bắt buộc
	Tài khoản tự nhiên

	S4
	VARCHAR(7)
	Bắt buộc
	Đơn vị sử dụng ngân sách

	S5
	VARCHAR(1)
	Bắt buộc
	Cấp ngân sách

	S6
	VARCHAR(3)
	Bắt buộc
	Mã chương

	S7
	VARCHAR(3)
	Bắt buộc
	Ngành kinh tế

	S8
	VARCHAR(4)
	Bắt buộc
	Nội dung kinh tế

	S9
	VARCHAR(8)
	Bắt buộc
	Địa bàn hành chính

	S10
	VARCHAR(5)
	Bắt buộc
	Chương trình mục tiêu

	S11
	VARCHAR(3)
	Bắt buộc
	Mã dự phòng

	S12
	VARCHAR(2)
	Bắt buộc
	Mã nguồn

	S13
	VARCHAR(7)
	Tùy chọn
	Kỳ thuế

	S14
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	S15
	VARCHAR(146)
	Tùy chọn
	Diễn giải

	</ROW>
	 
	 
	

	</F77TS19>
	 
	 
	

	F77TS20
	 
	 
	



4.25. Bảng kê đối chiếu TTSPĐT (064)
4.25.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê đối chiếu các giao dịch trên TTSPĐT kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái
4.25.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.25.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ XML 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<LAN_DC>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) 
Định dạng: DD-MM-YYYY

	MT_ID
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	ID của bảng kê đối chiếu  (Cấu trúc giống ID của Lệnh thanh toán)

	SEND_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien cua CN(NHA) 
Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Nguoi kiem soat(NHA)

	VERIFIED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<SOMON_CHI>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số món chi

	<SOTIEN_CHI>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số tiền chi

	<SOMON_THU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số món thu

	<SOTIEN_THU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số tiền thu

	<SOMON_CHI_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số món chi bằng chứng từ điện tử

	<SOTIEN_CHI_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền chi bằng chứng từ điện tử

	<SOMON_THU_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số món thu bằng chứng từ điện tử

	<SOTIEN_THU_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền thu bằng chứng từ điện tử

	<SOMON_CHI_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số món chi thủ công

	<SOTIEN_CHI_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền chi thủ công

	<SOMON_THU_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số món thu thủ công

	<SOTIEN_THU_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền thu thủ công

	<SODU_DAUNGAY>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số dư đầu ngày (nếu có): 

	<SODU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số dư tại thời điểm Cut off time:

	<PS_CHI>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phát sinh chi trong ngày:

	<PS_THU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phát sinh thu trong ngày:

	<SO_KETCHUYEN>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số kết chuyển thu = (Số dư đầu ngày + Số phát sinh thu trong ngày – Hạn mức số dư cho phép trên tài khoản thanh toán theo thông báo của KBNN).

	<TTSP>
	 
	 
	 

	<LTT>
	 
	 
	 

	<ROW>

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	ID của lệnh thanh toán (MT_ID)

	<SEND_BANK>
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<SEND_DATE>
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát của bên gửi
Định dạng: DD-MM-YYYY HH:MI:SS

	<F32AS1>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY

	<F32AS3>
	Number
	Bắt buộc
	Tổng số tiền

	<F20>
	VARCHAR2(50)
	Tùy chọn
	Số chứng từ gốc 
Bắt buộc đối với lệnh thanh toán đi từ KBNN

	</LTT>
	 
	 
	 

	<DTS>
	 
	 
	 

	<ROW>

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Điện tra soát ID

	<SEND_BANK>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ngân hàng truyền

	<RECEIVE_BANK>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ngân hàng nhận

	<SEND_DATE>
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày giờ truyền nhận (DD-MM-YYYY HH:MI:SS)

	NGAY_TS
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY)

	<F20>
	VARCHAR2(16)
	Tùy chọn
	ID điện tra soát nếu đây là điện tra soát trả lởi
Có đối với ĐIỆN TRA SOÁT trả lời

	<F21>
	VARCHAR2(16)
	Tùy chọn
	M_ID lệnh thanh toán nếu đây là điện tra soát hỏi
Có đối với ĐIỆN TRA SOÁT gắn với lệnh thanh toán

	<F75>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Nội dung tra soát
Để trống với TRA SOÁT trả lời

	<F76>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Nội dung trả lời tra soát
Để trống với TRA SOÁT hỏi

	<FXXX>
	VARCHAR2(146)
	Bắt buộc
	Các thông tin liên quan

	 <TS_TYPE>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Loại tra soát (195, 196)

	</ROW>

	</DTS>
	 
	 
	 

	</TTSP>
	 
	 
	 



4.26. Phản hồi kết quả đối chiếu TTSPĐT (065)
4.26.1 Quy trình xử lí
	- KBNN tạo điện kết quả đối chiếu (065) kí chữ ký số, gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.26.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống của NHTM 



4.26.3 Mô tả chi tiết
	Tên thẻ XML
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Diễn giải

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	ID của bảng kết quả đối chiếu (Giống format sinh số lệnh thanh toán)

	<BK_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu tương ứng

	<KET_QUA>
	VARCHAR2(2)
	Bắt buộc
	Khớp đúng hoặc chênh lệch (0/1)

	<LAN_DC>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) DD-MM-YYYY

	SEND_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	VERIFIED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngay gio kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<SODU_KBNN>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số dư theo dõi tại KBNN

	<CHENH_LECH>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Chênh lệch (nếu không chênh lệch thì là 0)

	LYDO_CHENH_LECH
	VARCHAR2(210)
	Tùy chọn
	Lý do chênh lệch (cần thiết trong trường hợp ko chênh ở chi tiết nhưng chênh ở số tổng)

	<KB_THIEU>

	<LTT>
	 
	 
	 

	<ROW>

	<SEND_DATE>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ  (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)
Bắt buộc đối với LTT đi từ KBNN

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ (Số lệnh thanh toán)

	<CTU_GOC>
	VARCHAR2(50)
	Tùy chọn
	Số chứng từ gốc
Bắt buộc đối với LTT đi từ KBNN

	<NGAY_CT>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)
Bắt buộc đối với LTT đến KBNN

	<TTIEN>
	Number
	Bắt buộc
	Số tiền 

	<GHI_CHU>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</LTT>
	 
	 
	 

	<DTS>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	 DATE 
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY)

	<MT_ID>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	 VARCHAR2(5) 
	Bắt buộc
	Loại tra soát (195,196)

	<F21>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID lệnh thanh toán liên quan

	<GHI_CHU>
	 VARCHAR2(146) 
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</DTS>

	</KB_THIEU>

	<KB_THUA>

	<LTT>
	 
	 
	 

	<ROW>

	<SEND_DATE>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ  (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ (Số lệnh thanh toán)

	<CTU_GOC>
	VARCHAR2(50)
	Tùy chọn
	Số chứng từ gốc

	<NGAY_CT>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)

	<TTIEN>
	Number
	Bắt buộc
	Số tiền VNĐ

	<GHI_CHU>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</LTT>
	 
	 
	 

	<DTS>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	 DATE 
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY)

	<MT_ID>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	 VARCHAR2(5) 
	Bắt buộc
	Loại tra soát (195,196)

	<F21>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID lệnh thanh toán liên quan

	<GHI_CHU>
	 VARCHAR2(146) 
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</DTS>

	</KB_THUA>



4.27. Điện tra soát hỏi gắn với Lệnh thanh toán (195)
4.27.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng/KBNN tạo điện điện tra soát hỏi (195) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.27.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM hoặc TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của Ngân hàng hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA hoặc TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của KBNN hoặc NHTM



4.27.3 Mô tả chi tiết
	Tên thẻ XML 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	So thu tu dien giua 2 NH trong nam

	SEND_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện
Định dạng: DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	VERIFIED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát
Định dạng: DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F20
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Field 20 : Transaction Reference Number, format 16x. So dien tra soat cua CN gui dien

	F21
	VARCHAR2(16)
	Tuỳ chọn
	Lấy giá trị của trường F20 điện MT103 có liên quan
Đối với chứng từ thu: lấy giá trị của số chứng từ của chứng từ có liên quan

	F75
	VARCHAR2(200)
	Bắt buộc
	Noi dung cần tra soat

	F11SP1
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện MT103 có liên quan
Đối với chứng từ thu, lấy giá trị của số chứng từ của chứng từ có liên quan

	F11SP2
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày lập điện MT103 
Đối với chứng từ thu NSNN: lấy ngày lập chứng từ thu

	FXXX
	VARCHAR2(2000)
	Bắt buộc
	Lấy các trường F32AS1/F32AS2/F32AS3 của điện MT103 liên quan 

	F52AP2 
	VARCHAR2(8)
	Tuỳ chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người chuyển

	F57AP2
	VARCHAR2(8)
	Tuỳ chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người nhận

	MA_NT
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ (VND, USD …)



4.28. Điện trả lời tra soát gắn với Lệnh thanh toán (196)
4.28.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng/KBNN tạo điện điện trả lời tra soát (196) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.28.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM hoặc TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của Ngân hàng hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA hoặc TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của KBNN hoặc Ngân hàng



4.28.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ XML 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Mã gói tin

	SEND_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày giờ lập điện
Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	VERIFIED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát
Định dạng: DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F11SP1
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện tra soát 195 tương ứng

	F11SP2
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày khởi tạo của điện tra soát MT195 có liên quan 
Định dạng: DD-MM-YYYY

	F11SP3
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Trường F20 của MT195 có liên quan

	F20
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Số tham chiếu giao dịch (đối với điện từ KB gửi đi lấy luôn số MT_ID)

	F21
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Lấy trường F20 của điện MT195 có liên quan 

	F75
	VARCHAR2(210)
	Tuỳ  chọn
	Nội dung tra soát (lấy trường F75 của điện MT195 có liên quan)

	F76
	VARCHAR2(210)
	Tuỳ  chọn
	Nội dung trả lời tra soát

	FXXX
	VARCHAR2(200)
	Tuỳ  chọn
	Lấy F75 (Nội dung) và FXXX của 195 liên quan

	F52AP2 
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người chuyển

	F57AP2
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng giữ tài khoản người nhận

	MA_NT
	VARCHAR2(3)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ (VND, USD …)



4.29. Tra soát tự do trên hệ thống TTSPĐT (199)
4.29.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng/KBNN tạo điện điện tra soát tự do (199) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.29.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM hoặc TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của Ngân hàng hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA hoặc TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của KBNN hoặc Ngân hàng



4.29.3 Mô tả chi tiết
	Tên thẻ XML 
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Số điện tra soát

	SEND_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện
Định dạng: DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	VERIFIED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngaày kiểm soát 
Định dạng: DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	F20
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	Field 20 : Transaction Reference Number, format 16x. Số điện tra soát của Ngân hàng gửi điện
Đối với Kho bạc dùng luôn số MT_ID

	F21
	VARCHAR2(20)
	Tuỳ chọn
	Số chứng từ, tra soát liên quan (nếu có)

	F79
	VARCHAR2(200)
	Bắt buộc
	Nội dung cần tra soát



4.30. Điện nới giờ giao dịch (299)
4.30.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng/KBNN tạo điện nới giờ cutofftime kí chữ ký số, gửi sang KBNN/Ngân hàng.
	- KBNN/Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.30.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM hoặc TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của Ngân hàng hoặc KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA hoặc TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của KBNN hoặc Ngân hàng



4.30.3 Mô tả chi tiết
	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	MT_ID
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	ID của gói tin trong năm
Theo định dạng giống các điện 103…
[YY][mã NH][mã GD][seq 8 số] (vd: 1370129900000001)

	SEND_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện
Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	VERIFIED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày kiểm soát 
Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	F20
	VARCHAR2(16)
	Tùy chọn
	Lấy bằng MT_ID

	F21
	VARCHAR2(16)
	Tuỳ chọn
	Lấy giá trị của trường F20 của điện MT299 có liên quan, chỉ có giá trị khi điện là 299 trả lời, không có giá trị khi là 299 yêu cầu

	F79
	VARCHAR2(210)
	Bắt buộc
	Đề nghị kéo dài thời gian giao dịch TTSPĐT giữa NHTM - KBNN. Nếu là 299 trả lời thì nội dung này lấy từ 299 yêu cầu.

	F79C1
	VARCHAR2(210)
	Tuỳ chọn
	Y là đồng ý. N là không đồng ý. Bắt buộc phải có giá trị nếu là 299 trả lời

	F79C2
	VARCHAR2(210)
	Tuỳ chọn
	Lý do trả lời
Bắt buộc phải có nếu Trả lời là N

	F79C3
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Giá trị: HT hoặc DV hoặc TN
Nới giờ CUTOFFTIME toàn hệ thống (HT) , nới giờ CUTOFFTIME một số các đơn vị (DV), nới giờ truyền nhận(TN) 
Đối với TN là nới giờ truyền nhận toàn hệ thống ko có nới giờ truyền nhận từng đơn vị

	F79C4
	VARCHAR2(11)
	Tùy chọn
	Giờ CUTOFFTIME mới
Định dạng HH24:MI 
(Bắt buộc khi nới giờ cho toàn hệ thống (F79C3=HT))

	F79C5
	VARCHAR2(11)
	Tùy chọn
	Giờ CUTOFFTIME cũ
Định dạng HH24:MI  
(Bắt buộc khi nới giờ cho toàn hệ thống (F79C3=HT))

	F79C6
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ngày giao dịch cần nới giờ
Định dạng DD-MM-YYYY

	F79C7
	NUMBER
	Tùy chọn
	Giờ truyền nhận mới
Bắt buộc phải có giá trị nếu là nới giờ truyền nhận(F79C3=TN)

	F79C8
	NUMBER
	Tuỳ chọn
	Giờ truyền nhận cũ
Bắt buộc phải có giá trị nếu là nới giờ truyền nhận(F79C3=TN)

	<F79D>
	Danh sách các đơn vị cần nới giờ. Để trống trong trường hợp nới giờ cho tất cả.(trường F79C3=DV hoặc TN)

	<ROW>
	 
	 
	 

	F79D1
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Giờ cutofftime mới
Định dạng HH24:MI

	F79D2
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Giờ CUTOFFTIME cũ
Định dạng HH24:MI

	F79D3
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã 8 số Ngân hàng
Mã 8 số Ngân hàng/Kho bạc gửi đề nghị nới giờ CUTOFFTIME

	F79D4
	VARCHAR2(8)
	Bắt buộc
	Mã 8 số Ngân hàng
Mã 8 số Ngân hàng/Kho bạc nhận đề nghị nới giờ CUTOFFTIME

	</ROW>
	 
	 
	 

	</F79D>
	 
	 
	 



CHUẨN NGOẠI Tệ
4.31. Chứng từ thu NSNN bằng ngoại tệ (083)
4.31.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng tạo điện chứng từ thu NSNN (083) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.31.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của NHTM

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN



4.31.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<SEND_BANK>
	STRING (8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING (8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<MT_ID>
	STRING (16)
	Bắt buộc
	Mã của bảng kê đối chiếu, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng gửi
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với gói chứng từ thu NSNN bằng VND là 083
+ 8 ký tự cuối: SỐ THỨ TỰ tăng dần

	<CTU_HDR>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SO_THAM_CHIEU>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	Số tham chiếu, mã định danh cho chứng từ
Mặc định truyền giá trị trống

	<SHKB>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY 

	<MA_NV>
	STRING (20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER (5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ
Được sinh theo mã nhân viên trong 1 ngày

	<MA_DTHU>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ
Mã điểm thu được KBNN quy định theo từng hệ thống NHTM

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ phát sinh tại NHTM
Định dạng DD-MM-YYYY 

	<KYHIEU_CT>
	STRING (10)
	Bắt buộc
	Ký hiệu chứng từ bao gồm:
+ 3 ký tự đầu tên viết tắt của tỉnh
+ 2 số cuối của SHKB
+ 2 ký tự mã điểm thu
+ 2 số cuối của năm
VD: HCM110120
NHTM thực hiện thay đổi lại ký hiệu chứng từ vào ngày đầu năm mới 0h00 ngày 01/01/YYYY.

	<SO_CT>
	STRING (7)
	Bắt buộc
	Số chứng từ tự tăng.
NHTM thực hiện tăng lại số thứ tự từ 1 vào ngày đầu năm mới 0h00 ngày 01/01/YYYY.

	<TK_NO>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Tài khoản nợ của chứng từ

	<TK_CO>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Tài khoản có của chứng từ

	<MA_NNTHUE>
	STRING (14)
	Bắt buộc
	Mã số thuế của người nộp thuế
Định dạng gồm 10 và 14 ký tự (tính cả dấu '-')
Trường hợp không xác định được nhập mã đặc biệt: 0106680443

	<TEN_NNTHUE>
	STRING (200)
	Bắt buộc
	Tên người nộp thuế

	<DC_NNTHUE>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Địa chỉ người nộp thuế

	<MA_NNTIEN>
	STRING (15)
	Tùy chọn
	Mã người nộp tiền

	<TEN_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên người nộp tiền

	<DC_NNTIEN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Địa chỉ người nộp tiền

	<NGAY_NNTIEN>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày nộp tiền. Đây chính là ngày cơ quan quản lý thu thuế xác định căn cứ phạt chậm nộp
Định dạng DD-MM-YYYY

	<CQ_QD>
	STRING (50)
	Tùy chọn
	Cơ quan ra quyết định

	<MA_LTHUE>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã loại thuế của chứng từ. Bao gồm các giá trị:
+01: Khoản thu do cơ quan Thuế quản lý 
+ 02: Thu phí, lệ phí bộ ngành
+ 03: Khoản thu do cơ quan khác quản lý 
+ 04: Khoản thu do cơ quan Hải quan quản lý

	<MA_CQTHU>
	NUMBER (7)
	Bắt buộc
	Mã cơ quan quản lý khoản thu

	<MA_DBHC>
	STRING (5)
	Bắt buộc
	Mã địa bàn hành chính của chứng từ

	<MA_DVSDNS>
	STRING (20)
	Tùy chọn
	Mã đơn vị sử dụng ngân sách
Mặc định bằng mã cơ quan thu

	<SO_BK>
	STRING (20)
	Tùy chọn
	Số bảng kê

	<NGAY_BK>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày bảng kê
Định dạng DD-MM-YYYY

	<TK_KH_NH>
	STRING (28)
	Bắt buộc
	Tài khoản khách hàng mở tại ngân hàng.
Sử dụng trường này để đánh dấu là thu tiền mặt hay chuyển khoản. 
- Nếu là thu tiền mặt tại quầy của NH thì để giá trị là “TM”
- Nếu là thu chuyển khoản thì giá trị sẽ ghép "CK" và tài khoản khách hàng mở tại Ngân hàng, ví dụ: CK_47110003668668.

	<NGAY_KH_NH>
	DATE
	Tùy chọn
	Ngày khách hàng ngân hàng
Định dạng DD-MM-YYYY

	<TEN_KH_NHAN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Tên khách hàng nhận

	<TK_KH_NHAN>
	STRING (50)
	Tùy chọn
	Tài khoản khách hàng nhận

	<DIACHI_KH_NHAN>
	STRING (200)
	Tùy chọn
	Địa chỉ khách hàng nhận

	<MA_NH_A>
	STRING (8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản NGƯỜI NỘP THUẾ

	<MA_NH_B>
	STRING (8)
	Tùy chọn
	Mã ngân hàng giữ tài khoản KBNN

	<MA_NT>
	STRING (3)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ
Chuyên thu Việt Nam đồng có giá trị là VND

	<TY_GIA>
	NUMBER (10.2)
	Bắt buộc
	Tỷ giá ngoại tệ
Chuyên thu Việt Nam đồng có giá trị là VND 1

	<TTIEN>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Tổng tiền VND của chứng từ

	<TTIEN_NT>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Tổng tiền ngoại tệ của chứng từ

	<TRANG_THAI>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Trạng thái của chứng từ
00: Thành công

	<DIEN_GIAI>
	STRING (300)
	Tùy chọn
	Diễn giải về chứng từ

	<MA_KHTK>
	STRING (5)
	Tùy chọn
	Mã Chương trình mục tiêu  của chứng từ, truyền vào khi khoản thu là của cơ quan kiểm toán
Mặc định là "0"

	<MA_HQ>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Mã hải quan trên tờ khai truyền sang

	<MA_HQ_PH>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Mã hải quan phát hành trên tờ khai truyền sang

	<CTU_BLT>
	NUMBER (1)
	Bắt buộc
	Mặc định giá trị là 0

	<TG_KY>
	DATETIME
	Bắt buộc
	- Thông tin thời gian chứng từ hạch toán tiền vào tài khoản của KBNN.
- Làm căn cứ để đối chiếu
- Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_HDR>

	<CTU_DTL>

	</ROW>
	 
	 
	 

	<MA_GD>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	Dự phòng cho ID khoản thu
Mặc định truyền giá trị trống

	<ID>
	NUMBER (10)
	Bắt buộc
	Số thứ tự dòng chi tiết của chứng từ

	<SHKB>
	STRING (4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ
Định dạng DD-MM-YYYY

	<MA_NV>
	STRING (20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER (5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ
Được sinh theo mã nhân viên trong 1 ngày

	<MA_DTHU>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ
Mã điểm thu được KBNN quy định theo từng hệ thống NH

	<MA_QUY>
	STRING (2)
	Bắt buộc
	Mã quỹ của chứng từ
Mặc định là 01

	<STT_TK>
	NUMBER (10)
	Tùy chọn
	Số thứ tự tờ khai Hải quan. 
Các dòng chi tiết có số tờ khai và năm đăng ký khác nhau thì đánh số khác nhau

	<SO_TK>
	STRING (30)
	Tùy chọn
	- Bao gồm thông tin:
+Loại thuế 01 và 03: Số tờ khai/số quyết định/số thông báo. Trường hợp có truyền số tờ khai/quyết định/thông báo thì phải truyền ngày ở thẻ NAM_DK tương ứng
+Loại thuế 04: Số tờ khai Hải quan (tối đa 15 ký tự). Bắt buộc phải có thông tin đối với loại thuế 04 

	<NAM_DK>
	STRING (10)
	Tùy chọn
	Bao gồm thông tin:
1. Đối với loại thuế 01 và 03 có các trường hợp:
.- Là: Ngày tờ khai/Ngày quyết định/Ngày thông báo trong trường hợp thu theo tờ khai, thông báo, quyết định. Định dạng: DD/MM/YYYY. Và phải có thông tin ở thẻ SO_TK.
- Là: Kỳ thuế trong trường hợp thu theo Kỳ thuế. Trường hợp thu theo Kỳ thuế thì SO_TK để trống. Gồm các định dạng kỳ thuế:
+ Theo tháng: 00/MM/YYYY
+ Quý: 00/Qx/YYYY
+ Kỳ: 00/Kx/YYYY
+ Năm: 00/CN/YYYY
+ QT năm: 00/QT/YYYY
2. Đối với Loại thuế 04 là Ngày tờ khai. Định dạng DD/MM/YYYY

	<SAC_THUE>
	STRING (2)
	Tùy chọn
	Mã sắc thuế của cơ quan Hải quan
gồm 1 trong các giá trị
VA: VAT
KH: Khác
MT: Bảo vệ môi trường
XK: Xuất khẩu
NK: Nhập khẩu
TD: Tiêu thụ đặc biệt
TV: Tự vệ chống bán phá giá
PH: Phạt

	<MA_CHUONG>
	STRING (3)
	Tùy chọn
	Mã chương của chứng từ

	<MA_NDKT>
	STRING (4)
	Tùy chọn
	Mã tiểu mục của chứng từ

	<NOI_DUNG>
	STRING (300)
	Tùy chọn
	Tên tiểu mục; Số thông báo, Số khung, số máy đối với thuế trước bạ được truyền vào Nội dung khoản nộp

	<SOTIEN>
	NUMBER (20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền VND của dòng chi tiết

	<SOTIEN_NT>
	NUMBER (20.2)
	Tùy chọn
	Số tiền ngoại tệ của dòng chi tiết

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_DTL>



4.32. Bảng kê đối chiếu thu NSNN bằng ngoại tệ (084)
4.32.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê đối chiếu VND (084) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.32.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN



4.32.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<LAN_DC>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) DD-MM-YYYY

	MT_ID
	STRING(16)
	Bắt buộc
	ID của bảng kê đối chiếu, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng gửi
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với bảng kê đối chiếu chứng từ là 084
+ 8 ký tự cuối: số thứ tự tăng dần

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện đối chiếu của ngân hàng (Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss)

	CREATOR
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Người tạo điện đối chiếu

	MANAGER
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát điện đối chiếu

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát (Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CTU>

	<CTU_HDR>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SHKB>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<MA_NV>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER(5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ

	<MA_DTHU>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ

	<NGAY_CT>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày phát sinh chứng từ ở Ngân hàng (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<KYHIEU_CT>
	STRING(10)
	Bắt buộc
	Ký hiệu chứng từ

	<SO_CT>
	STRING(7)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<TK_NO>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Tài khoản nợ của chứng từ

	<TK_CO>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Tài khoản có của chứng từ

	<MA_NNTHUE>
	STRING(14)
	Bắt buộc
	Mã số thuế

	<TEN_NNTHUE>
	STRING(200)
	Bắt buộc
	Tên người nộp thuế

	<NGAY_NNTIEN>
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày người nộp thuế nộp tiền. Đây chính là ngày cơ quan thuế xác định căn cứ phạt chậm nộp (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<MA_DBHC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Mã địa bàn hành chính của chứng từ

	<MA_CQTHU>
	STRING(7)
	Bắt buộc
	Mã cơ quan thu của chứng từ

	<TTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền VNĐ của chứng từ

	<MA_NT>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<TY_GIA>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Tỷ giá tương ứng

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_HDR>

	<CTU_DTL>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<ID>
	NUMBER(10)
	Bắt buộc
	Số thứ tự dòng chi tiết của chứng từ

	<SHKB>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Mã kho bạc nơi thu

	<NGAY_KB>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày hạch toán của chứng từ (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<MA_NV>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Mã nhân viên lập chứng từ

	<SO_BT>
	NUMBER(5)
	Bắt buộc
	Số bút toán của chứng từ

	<MA_DTHU>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Mã điểm thu của chứng từ

	<MA_CHUONG>
	STRING(3)
	Tùy chọn
	Mã chương của chứng từ

	<MA_NDKT>
	STRING(4)
	Tùy chọn
	Mã tiểu mục của chứng từ

	<SOTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền ngoại tệ của dòng chi tiết

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU_DTL>

	</CTU>

	<TRASOAT>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<MT_ID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID của điện tra soát

	<MSG_TYPE>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Loại tra soát:
+ Điện tra soát hỏi: 195
+ Điện tra soát trả lời: 196

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	SENDED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ truyền (NHA), Định dạng DD-MM-YYYY hh24:mi:ss

	F20
	STRING(20)
	Bắt buộc
	Số tra soát

	F21
	STRING(16)
	Tùy chọn
	2 số cuối của năm ghép với SHKB ghép với Số chứng từ
Ví dụ: 2200110000001

	F79
	STRING(200)
	Bắt buộc
	Nội dung cần tra soát

	<MA_NT>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	</ROW>
	 
	 
	 

	</TRASOAT>
	 
	 
	 



4.33. Kết quả đối chiếu giao dịch thu NSNN (085)
4.33.1 Quy trình xử lí
	- KBNN tạo điện kết quả đối chiếu (085) được kí chữ ký số, gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.33.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TCS_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống Quản lý thu NSNN của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TCS_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống thu NSNN của NHTM 



4.33.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<SEND_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<RECEIVE_BANK>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	ID của kết quả đối chiếu, định dạng bao gồm:
+ 2 ký tự đầu: 2 số cuối của năm
+ 3 ký tự tiếp: mã đại diện cho ngân hàng gửi
+ 3 ký tự tiếp: mã loại gói tin. Với bảng kê đối chiếu chứng từ là 085
+ 8 ký tự cuối: STT tăng dần

	<MT_REFID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID của bảng kê đối chiếu tương ứng

	<LAN_DC>
	STRING(4)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	 <KET_QUA> 
	 STRING() 
	 Bắt buộc 
	 Khớp đúng: 0
Chênh lệch: 1 

	<NGAY_DC>
	DATE()
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày làm việc hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) (Định dạng DD-MM-YYYY)

	<CREATED_DATE>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày giờ tạo kết quả đối chiếu (Định dạng DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<CREATOR>
	STRING(10)
	Bắt buộc
	Người đối chiếu

	<MANAGER>
	STRING(10)
	Bắt buộc
	Người duyệt kết quả đối chiếu

	<VERIFIED_DATE>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày ký điện đối chiếu

	<TONG_SO>
	
	
	

	<ROW>
	
	
	

	<MA_NT>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<TONG_MON>
	NUMBER(5)
	Bắt buộc
	Tổng số món chứng từ phát sinh ngày

	<TONG_PS>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Tổng số tiền chứng từ phát sinh trong ngày

	</ROW>
	
	
	

	</TONG_SO>
	
	
	

	<KB_THUA>

	<CTU>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SEND_DATE>
	DATETIME(7)
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<SO_CT>
	STRING(30)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<NGAY_CT>
	DATE()
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)

	<TTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền nguyên tệ của chứng từ, nếu loại ngoại tệ là VND thì thể hiện số tiền VND của chứng từ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	<MA_NT>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU>

	<TRASOAT>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	Ngày tra soát

	<MT_ID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	Loại tra soát
195: tra soát hỏi gắn với chứng từ
196: tra soát trả lời gắn với chứng từ

	<F21>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	2 số cuối của năm ghép với SHKB ghép với Số chứng từ

	<MA_NT>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</TRASOAT>

	</KB_THUA>

	<KB_THIEU>

	<CTU>

	<ROW>
	 
	 
	 

	<SEND_DATE>
	DATETIME(7)
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<SO_CT>
	STRING(30)
	Bắt buộc
	Được ghép bởi KHCT và số chứng từ

	<NGAY_CT>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)

	<MA_NT>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<TTIEN>
	NUMBER(20.2)
	Bắt buộc
	Số tiền nguyên tệ của chứng từ, nếu loại ngoại tệ là VND thì thể hiện số tiền VND của chứng từ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>
	 
	 
	 

	</CTU>

	<TRASOAT>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	DATETIME()
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<MT_ID>
	STRING(20)
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	STRING(1000)
	Bắt buộc
	Loại tra soát
195: tra soát hỏi gắn với chứng từ
196: tra soát trả lời gắn với chứng từ

	<MA_NT>
	STRING(3)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<GHI_CHU>
	STRING(1000)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</TRASOAT>

	</KB_THIEU>


4.34. Bảng kê đối chiếu TTSPĐT bằng ngoại tệ (084)
4.34.1 Quy trình xử lí
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê đối chiếu VND (064) được kí chữ ký số, gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.34.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống của NHTM 



4.34.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<LAN_DC>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	Date
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) DD-MM-YYYY

	MT_ID
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	ID của bảng kê đối chiếu  (Cấu trúc giống ID của LTT)

	SEND_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng/kho bạc của nơi thực hiện kết xuất

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ma ngân hàng/KB nhận(Ma 8 so)

	CREATED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien cua CN(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Nguoi tao dien(NHA)

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Nguoi kiem soat(NHA)

	VERIFIED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<TONG_HOP>
	 
	 
	Thông tin tổng hơp, số row bẳng số nguyên tệ giao dịch tại đơn vị NH-KB. Ngày ko giao dịch vẫn cần thể hiện với các số liệu thu/chi = 0 …

	<ROW>
	 
	 
	 

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ
Mã ngoại tệ (VND, USD …)

	<SOMON_CHI>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số món chi

	<SOTIEN_CHI>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số tiền chi

	<SOMON_THU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số món thu

	<SOTIEN_THU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số tiền thu

	<SOMON_CHI_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số món chi bằng chứng từ điện tử

	<SOTIEN_CHI_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền chi bằng chứng từ điện tử

	<SOMON_THU_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số món thu bằng chứng từ điện tử

	<SOTIEN_THU_DTU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền thu bằng chứng từ điện tử

	<SOMON_CHI_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số món chi thủ công

	<SOTIEN_CHI_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền chi thủ công

	<SOMON_THU_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số món thu thủ công

	<SOTIEN_THU_TCONG>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền thu thủ công

	<SODU_DAUNGAY>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số dư đầu ngày (nếu có): 

	<SODU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số dư tại thời điểm Cut off time:

	<PS_CHI>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phát sinh chi trong ngày:

	<PS_THU>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Tổng số phát sinh thu trong ngày:

	<SO_KETCHUYEN>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số kết chuyển thu = (Số dư đầu ngày + Số phát sinh thu trong ngày – Hạn mức số dư cho phép trên tài khoản thanh toán theo thông báo của KBNN).

	</ROW>
	 
	 
	 

	</TONG_HOP>
	 
	 
	 

	<TTSP>
	 
	 
	 

	<LTT>
	 
	 
	 

	<ROW>

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	ID của lệnh TT (MT_ID)

	<SEND_BANK>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	NH/KB truyền

	<RECEIVE_BANK>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	NH/KB nhận

	<SEND_DATE>
	Datetime
	Bắt buộc
	DD-MM-YYYY HH:MI:SS
Ngày kiểm soát của bên gửi

	<F32AS1>
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY

	<F32AS3>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số tiền

	<F20>
	VARCHAR2(50)
	Tùy chọn
	Số chứng từ gốc 
Bắt buộc đối với lệnh thanh toán đi từ KBNN

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ

	<MA_NT_MUA>
	VARCHAR2(5)
	Tùy chọn
	Mã ngoại tệ mua (Có trong TH mua bán ngoại tệ)

	<TIEN_NT_MUA>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền ngoại tệ mua(Có trong TH mua bán ngoại tệ)

	</LTT>
	 
	 
	 

	<DTS>
	 
	 
	 

	<ROW>

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Điện tra soát ID

	<SEND_BANK>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ngân hàng truyền

	<RECEIVE_BANK>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ngân hàng nhận

	<SEND_DATE>
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày giờ truyền nhận (DD-MM-YYYY HH:MI:SS)

	NGAY_TS
	Date
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY)

	<F20>
	VARCHAR2(16)
	Tùy chọn
	ID điện tra soát nếu đây là điện tra soát trả lởi
Có thông tin đối với DTS trả lời

	<F21>
	VARCHAR2(16)
	Tùy chọn
	M_ID lệnh TT nếu đây là điện tra soát hỏi
Có thông tin đối với DTS gắn với LTT

	<F75>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Nội dung tra soát
Để trống với DTS trả lời

	<F76>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Nội dung trả lời tra soát
Để trống với DTS hỏi

	<FXXX>
	VARCHAR2(146)
	Bắt buộc
	Các thông tin liên quan

	 <TS_TYPE>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Loại tra soát (195, 196)

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ

	</ROW>

	</DTS>
	 
	 
	 

	</TTSP>
	 
	 
	 

	</BODY>



4.35. Phản hồi kết quả đối chiếu TTSPĐT (085)
4.35.1 Quy trình xử lí
	- KBNN tạo điện kết quả đối chiếu (085) kí chữ ký số, gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả vào hệ thống 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái

4.35.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống của NHTM 



4.35.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<BODY>
	
	
	

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	ID của bảng kết quả đối chiếu (Giống format sinh số lệnh thanh toán)

	<BK_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu tương ứng

	<KET_QUA>
	VARCHAR2(2)
	Bắt buộc
	Khớp đúng hoặc chênh lệch (0/1)

	<LAN_DC>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày hôm trước tới cutoff-time ngày đối chiếu) DD-MM-YYYY

	SEND_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng/kho bạc của nơi thực hiện kết xuất

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ma ngân hàng/KB nhận(Ma 8 so)

	CREATED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Nguoi tao dien

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Nguoi kiem soat

	VERIFIED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<SODU_KBNN>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số dư theo dõi tại KBNN

	<CHENH_LECH>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Chênh lệch (nếu không chênh lệch thì là 0)

	LYDO_CHENH_LECH
	VARCHAR2(210)
	Tùy chọn
	Lý do chênh lệch 

	<KB_THIEU>

	<LTT>
	 
	 
	 
	 

	<ROW>

	<SEND_DATE>
	DateTime
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ  (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)
Bắt buộc đối với LTT đi từ KBNN

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ (Số lệnh thanh toán)

	<CTU_GOC>
	VARCHAR2(50)
	Tùy chọn
	Số chứng từ gốc
Bắt buộc đối với LTT đi từ KBNN

	<NGAY_CT>
	Date
	Tùy chọn
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)
Bắt buộc đối với LTT đến KBNN

	<TTIEN>
	Number
	Bắt buộc
	Số tiền 

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã ngoại tệ

	<MA_NT_MUA>
	VARCHAR2(5)
	Tùy chọn
	Mã ngoại tệ mua (Có trong trường hợp mua bán ngoại tệ)

	<TIEN_NT_MUA>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền ngoại tệ mua(Có trong trường hợp mua bán ngoại tệ)

	<GHI_CHU>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</LTT>
	 
	 
	 
	 

	<DTS>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	 Date 
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY)

	<MT_ID>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	 VARCHAR2(5) 
	Bắt buộc
	Loại tra soát (195,196)

	<F21>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID lệnh thanh toán liên quan

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<GHI_CHU>
	 VARCHAR2(146) 
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</DTS>

	</KB_THIEU>

	<KB_THUA>

	<LTT>
	 
	 
	 
	 

	<ROW>

	<SEND_DATE>
	DateTime
	Tùy chọn
	Ngày truyền / nhận của chứng từ  (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)
Bắt buộc đối với LTT đi từ KBNN

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ (Số lệnh thanh toán)

	<CTU_GOC>
	VARCHAR2(50)
	Tùy chọn
	Số chứng từ gốc
Bắt buộc đối với LTT đi từ KBNN

	<NGAY_CT>
	Datetime
	Tùy chọn
	Ngày chứng từ (DD-MM-YYYY)
Bắt buộc đối với LTT đến KBNN

	<TTIEN>
	Number
	Bắt buộc
	Số tiền VNĐ

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<MA_NT_MUA>
	VARCHAR2(5)
	Tùy chọn
	Mã ngoại tệ mua (Có trong trường hợp mua bán ngoại tệ)

	<TIEN_NT_MUA>
	NUMBER
	Tùy chọn
	Số tiền ngoại tệ mua(Có trong trường hợp mua bán ngoại tệ)

	<GHI_CHU>
	VARCHAR2(146)
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</LTT>
	 
	 
	 
	 

	<DTS>

	<ROW>

	<NGAY_TS>
	 Datetime 
	Bắt buộc
	Ngày tra soát (DD-MM-YYYY)

	<MT_ID>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID điện tra soát

	<TS_TYPE>
	 VARCHAR2(5) 
	Bắt buộc
	Loại tra soát (195,196)

	<F21>
	 VARCHAR2(16) 
	Bắt buộc
	ID lệnh thanh toán liên quan

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	<GHI_CHU>
	 VARCHAR2(146) 
	Tùy chọn
	Ghi chú

	</ROW>

	</DTS>

	</KB_THUA>

	</BODY>



4.36. Đề nghị quyết toán ngoại tệ (086)
4.36.1 Quy trình xử lý
	- KBNN tạo điện đề nghị quyết toán được kí chữ ký số, gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật vào hệ thống nội bộ và thực hiện quyết toán theo điện đề nghị quyết toán. 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái.
	- Điện đã nhận thành công nhưng khi thực hiện quyết toán phát sinh vấn đề không thể thực hiện quyết toán, Ngân hàng cần gửi điện phản hồi (099): Không thành công kèm mô tả và mã lỗi. 

4.36.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 



4.36.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<BODY>
	
	
	

	MT_ID
	VARCHAR2(20)
	Bắt buộc
	MT ID có cũng format với MT_ID của 103 …(YY701066xxxxxxxx)

	SEND_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng/kho bạc gửi điện (Mã 8 số Kho bạc đơn vị)

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng/KB nhận(Mã 8 số chi nhánh ngân hàng)

	CREATED_DATE
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày giờ lập điện tại KB (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện (KB đơn vị)

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát(KB đơn vị)

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngay gio kiểm soát KBA (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	NGAY_QTOAN
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày quyết toán (DD-MM-YYYY)
(HT nhận biết quyết toán cho ngày nào)
NH gửi 900/910 tương ứng có ngay_qtoan(F32AS4)  giống ngày này 

	QTOAN_THU
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số kết chuyển thu (Quyết toán thu)
Mặc định = 0
NH sẽ gửi 900  khi số QTOAN_THU > 0

	QTOAN_CHI
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số kết chuyển chi (Quyết toán chi)
Mặc định = 0
NH sẽ gửi 910  khi số QTOAN_CHI > 0

	MA_NT
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	NOI_DUNG
	VARCHAR2(210)
	Tùy chọn
	Nội dung quyết toán

	</BODY>



4.37. Bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc ngoại tệ (088)
4.37.1  Quy trình xử lý
	- Ngân hàng tạo điện bảng kê đối chiếu đối với các phát sinh trên tài khoản chuyên thu tổng hợp, thanh toán tổng hợp của KBNN bằng ngoại tệ mở tại NHTM; thực hiện kí chữ ký số và gửi sang KBNN.
	- KBNN nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của bảng kê kết quả đối chiếu 
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả đối chiếu vào hệ thống nội bộ 
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái.

4.37.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_KBA

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN



4.37.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<BODY>
	
	
	

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Mã bảng kê

	<LAN_DC>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 2.1, 2.2, …

	<NGAY_DC>
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các chứng từ giao dịch từ cutoff-time ngày hôm trước tới cutoff-time ngày hôm nay) DD-MM-YYYY

	SEND_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã ngân hàng/kho bạc của nơi thực hiện kết xuất

	RECEIVE_BANK
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Ma ngân hàng/KB nhận(Ma 8 so)

	CREATED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio lap dien cua CN(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	CREATOR
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Nguoi tao dien(NHA)

	MANAGER
	VARCHAR2(50)
	Bắt buộc
	Nguoi kiem soat(NHA)

	VERIFIED_DATE
	Datetime
	Bắt buộc
	Ngay gio kiểm soát(NHA) DD-MM-YYYY HH24:MI:SS

	<SODU_DAUNGAY>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư tài khoản tiền gửi đầu ngày

	<TONG_THU>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số chi trong ngày (tổng số tiền trên điện MT 900)

	<TONG_CHI>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Tổng số thu trong ngày (tổng số tiền trên điện MT 910)

	<SODU_CUOINGAY>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư tài khoản tiền gửi cuối ngày

	<MT900>

	<ROW>
	 
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	Datetime
	 
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY

	<MA_KB>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã KBNN huyện

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	</ROW>
	 
	 
	 
	 

	</MT900>

	<MT910>

	<ROW>
	 
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	Datetime
	 
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY

	<MA_KB>
	VARCHAR2(11)
	Bắt buộc
	Mã KBNN

	<MT_ID>
	VARCHAR2(16)
	Bắt buộc
	Số chứng từ

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	Mã nguyên tệ

	</ROW>
	 
	 
	 
	 

	</MT910>

	</BODY>



4.38. Phản hồi bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc (089)
4.38.1  Quy trình xử lý
	- KBNN tạo điện phản hồi bảng kê đối chiếu quyết toán toàn quốc đối với điện ngoại tệ; thực hiện kí chữ ký số và gửi sang Ngân hàng.
	- Ngân hàng nhận điện, xác thực chữ ký số, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toàn vẹn của bảng kê kết quả đối chiếu 
	- Điện thành công sẽ thực hiện cập nhật kết quả đối chiếu vào hệ thống.
	- Điện không thành công sẽ lưu lại hàng chờ xử lý.
	- Trong mọi trường hợp bên nhận phải gửi trả lại điện phản hồi trạng thái (099): thành công hoặc thất bại kèm theo mô tả trạng thái.

4.38.2 Quy định giá trị ứng dụng gửi nhận

	<SENDER_CODE>
	TTSP_KBA

	<SENDER_NAME>
	Hệ thống TTĐT-NH của KBNN

	<RECEIVER_CODE>
	TTSP_NHTM

	<RECEIVER_NAME>
	Hệ thống TTSPĐT của NHTM 



4.38.3 Mô tả chi tiết

	Tên thẻ
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Mô tả

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Mã kết quả (ID của bảng kết quả đối chiếu)

	<BK_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số bảng kê đối chiếu tương ứng

	<KET_QUA>
	STRING(2)
	Bắt buộc
	Khớp đúng hoặc chênh lệch (0/1)

	<LAN_DC>
	STRING(5)
	Bắt buộc
	Lần đối chiếu 1.1, 1.2, …

	<NGAY_DC>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày đối chiếu (đối chiếu các lệnh quyết toán trong ngày) 
Định dạng: DD-MM-YYYY

	SEND_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi gửi (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	RECEIVE_BANK
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã nơi nhận (mã 8 số theo quy định của NHNN)

	CREATED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ tạo điện (DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	CREATOR
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người tạo điện

	MANAGER
	STRING(50)
	Bắt buộc
	Người kiểm soát

	VERIFIED_DATE
	DATETIME
	Bắt buộc
	Ngày giờ kiểm soát( DD-MM-YYYY HH24:MI:SS)

	<SODU_KBNN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số dư theo dõi tại KBNN

	<CHENH_LECH>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Chênh lệch (nếu không chênh lệch thì  để giá trị là 0)

	<MT900>
	 
	 
	 

	<KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 900 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 900

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<KB_THUA>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 900 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 900

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THUA>
	 
	 
	 

	</MT900>
	 
	 
	 

	<MT910>
	 
	 
	 

	<KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 910 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 910

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THIEU>
	 
	 
	 

	<KB_THUA>
	 
	 
	 

	<ROW>
	 
	 
	 

	<NGAY_CT>
	DATE
	Bắt buộc
	Ngày chứng từ DD-MM-YYYY
Là giá trị F32AS4 ( ngày quyết toán ) của điện 910 tương ứng

	<MA_KB>
	STRING(8)
	Bắt buộc
	Mã Kho bạc

	<TEN_KB>
	STRING(146)
	Bắt buộc
	Tên Kho bạc

	<MT_ID>
	STRING(16)
	Bắt buộc
	Số MT_ID của điện 910

	<MA_NT>
	VARCHAR2(5)
	Bắt buộc
	

	<SO_TIEN>
	NUMBER
	Bắt buộc
	Số tiền

	</ROW>
	 
	 
	 

	</KB_THUA>
	 
	 
	 

	</MT910>
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